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..........

122)
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LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Tóm tắt: 
Những thành tựu nghiên cứu gần đây của Trung Quốc xét về hình thái nghiên cứu nhìn chung có thể chia làm bốn mảng: Một là̀ các quyết sách về xây dựng nông thôn mới; Hai là các nghiên cứu thảo luận lý luận xây dựng nông thôn mới của các học giả;  Ba là ý tưởng và kế hoạch của chính quyền địa phương cùng ban cố vấn về xây dựng nông thôn mới tại địa phương trực thuộc; Bốn là tổng kết những kinh nghiệm thực tiễn trong xây dựng nông thôn mới của các thời kỳ trước. 
Về nội dung nghiên cứu cũng có thể phân thành bốn mảng: Một là bối cảnh và ý nghĩa của sự nghiệp xây dựng nông thôn mới XHCN; Hai là khái niệm nội hàm và nội dung xây dựng nông thôn mới XNCN; Ba là tổng kết kinh nghiệm của thế giới và khu vực về quá trình xây dựng nông thôn mới; Bốn là những đối sách và kiến nghị cho sự nghiệp xây dựng nông thôn mới XNCN ở Trung Quốc. Trải qua gần một năm tiến hành tìm tòi nghiên cứu, chúng tôi có thể sơ bộ đưa ra những nhận thức chung như sau:

(1) Xây dựng nông thôn mới XHCN là việc giải quyết các vấn đề “tam nông”(nông nghiệp, nông thôn, nông dân)*  trong một bối cảnh xã hội, kinh tế, chính trị, văn hóa đặc thù, là quá trình xây dựng các hình thái làng xã khác nhau  trong những thời điểm lịch sử khác nhau và tại các khu vực khác nhau, mang đặc tính thời đại và ý nghĩa thực tế riêng.

(2) Xây dựng nông thôn mới XHCN là một công trình tổng hợp liên quan đến mọi mặt của công tác nông nghiệp, nông thôn và nông dân, với nội dung đa dạng phức tạp. Nó là một nhiệm vụ lịch sử lâu dài.

(3) Mục tiêu và nhiệm vụ của sự nghiệp xây dựng nông thôn mới XHCN có thể được khái quát là : “sản xuất phát triển, đời sống ấm no, làng xã văn minh, diện mạo sạch đẹp, quản lý dân chủ”(Phương châm 20 chữ)*. Quá trình xây dựng nông thôn mới XHCN cần sự ứng biến linh hoạt tùy theo tình hình thực tế của từng địa phương trên cơ sở không xa rời mục tiêu và nhiệm vụ nói trên.

(4) Xây dựng nông thôn mới XHCN phải tuân thủ theo đúng kế hoạch đã đề ra, Một kế hoạch mang tính khoa học và hệ thống chính là kim chỉ nam cho công tác thực hiện.

(5) Sự nghiệp xây dựng nông thôn mới là một quá trình mang tính phức tạp và lâu dài, cho nên cần thiết phải xây dựng những cơ chế chính sách khoa học khả thi hiệu quả, đảm bảo quá trình xây dựng nông thôn mới được tiến hành theo đúng trình tự̣. Tuy nhiên, nhận thức về các vấn đề lý luận như nhiệm vụ trọng tâm, công trình trọng điểm và cải cách thể chế quản lý nông thôn cơ sở trong tiến trình xây dựng nông thôn mới XHCN vẫn còn có rất nhiều khác biệt. Hơn nữa, các học giả vẫn còn để sót một số vấn đề trọng yếu cần phải bổ sung nghiên cứu sâu hơn nữa, đó là:

i. Hệ thống lý luận xây dựng nông thôn mới XHCN.

ii. Mục tiêu, tiêu chuẩn đánh giá và hệ thống chỉ tiêu đánh giá quá trình xây dựng nông thôn mới XHCN.

iii. Phạm vi, trọng tâm và các phương án xây dựng nông thôn mới XHCN.

iv. Lý luận, nguyên tắc, phương pháp và những sự đảm bảo cho tiến trình thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới.

v. Cơ chế quản lý, giao vốn, đánh giá hiệu ích kinh tế, cơ chế giám sát và cơ chế đảm bảo của tiến trình xây dựng nông thôn mới.

Phần cuối bài viết này sẽ nêu ra hai vấn đề mang tính chất khuynh hướng rất đáng chú ý  trong quá trình nghiên cứu và thực tiễn xây dựng nông thôn mới thời đại ngày nay: thứ nhất là sự phù phiếm và trống rỗng đằng sau làn sóng nghiên cứu xây dựng nông thôn mới, thứ hai là vấn đề khuynh hướng phong trào hóa, chính trị hóa sự nghiệp xây dựng nông thôn mới
.

I.MỘT SỐ NHẬN THỨC CHUNG
Kỳ họp thứ 5 Đại hội Đảng khóa 16 của Trung Quốc đã đề ra nhiệm vụ lịch sử quan trọng của sự nghiệp xây dựng nông thôn mới XHCN, chỉ trong vòng một năm sau đó hàng loạt các cuộc hội thảo quốc tế và hội nghị cấp cao trong nước xoay quanh chủ đề xây dựng nông thôn mới đã được triển khai. Các luận văn về đề tài này cũng xuất hiện tràn lan trên hầu hết các loại tạp chí. Những nghiên cứu này xét về hình thái có thể phân làm 4 mảng: Một là các quyết sách về xây dựng nông thôn mới; hai là các nghiên cứu thảo luận lý luận xây dựng nông thôn mới của các học giả; ba là ý tưởng và kế hoạch của chính quyền địa phương cùng ban cố vấn về xây dựng nông thôn mới tại địa phương trực thuộc; bốn là tổng kết những kinh nghiệm thực tiễn trong xây dựng nông thôn mới của các thời kỳ trước. 
Về nội dung nghiên cứu có thể phân thành bốn mảng: Một là bối cảnh và ý nghĩa của sự nghiệp xây dựng nông thôn mới XHCN; Hai là khái niệm nội hàm và nội dung xây dựng nông thôn mới XNCN; Ba là tổng kết kinh nghiệm của thế giới và khu vực về quá trình xây dựng nông thôn mới; Bốn là những đối sách và kiến nghị cho sự nghiệp xây dựng nông thôn mới XNCN ở Trung Quốc. Trải qua một năm tìm tòi nghiên cứu, sơ bộ đã có thể xây dựng nên một số nhận thức chung, tuy nhiên, trong nhận thức về một số vấn đề lý luận vẫn còn tồn tại nhiều khác biệt cũng như một số vấn đề trọng điểm mà các học giả đã bỏ sót cần phải được bổ sung nghiên cứu sâu hơn nữa.

1) Xây dựng nông thôn mới XHCN là quá trình giải quyết vấn đề “tam nông” trong một bối cảnh xã hội, kinh tế, chính trị, văn hóa đặc thù, là xây dựng các hình thái làng xã trong những thời điểm lịch sử khác nhau  tại các khu vực khác nhau, mang đặc tính thời đại và ý nghĩa thực tế riêng
a. Sự hình thành khái niệm xây dựng nông thôn mới XHCN
Công cuộc xây dựng nông thôn mới của Trung Quốc song hành cùng với sự chuyển biến và phát triển thần tốc của nền kinh tế xã hội, trải qua ba giai đoạn phát triển: giai đoạn chính trị hóa thuần túy, giai đoạn hướng lên hiện đại hóa và giai đoạn phát triển toàn diện.

 
Xây dựng nông thôn mới giai đoạn chính trị hóa thuần túy (từ đầu những năm 50 đến cuối thập niên 70): Sau cải cách ruộng đất đầu thập niên 50, Trung Quốc đã nhanh chóng bước vào tập thể hóa nông thôn với quy mô tập thể ngày càng lớn, xóa bỏ truyền thống sản xuất lấy hộ gia đình làm đơn vị trên cơ sở lao động thủ công. Theo đó đã xuất hiện hàng loạt bế tắc trong sản xuất tập thể, chúng được giải quyết dựa theo hai đường lối tư tưởng là: khoán sản xuất đến từng hộ và giữ vững thể chế công xã nhân dân. Kỳ họp thứ 10 Đại hội Đảng khoá 8 năm 1962 đã kịch liệt phê phán chủ trương khoán sản phẩm đến từng hộ, từ đó hình thành nên đường lối cơ bản “lấy đấu tranh giai cấp làm cương lĩnh”. Do thời kỳ này màu sắc hình thái và ý thức tồn tại rất rõ nét trong vấn đề nông thôn và nông dân nên ngoài các chủ đề cách mạng nông dân và đấu tranh nông dân ra thì các nghiên cứu về vấn đề nông thôn và nông dân Trung Quốc về cơ bản đều dừng lại.


Xây dựng nông thôn mới giai đoạn hướng tới hiện đại hóa (đầu thập niên 80 đến cuối thập niên 90): Cải cách nông thôn Trung Quốc năm 1980 có thể coi là làn sóng xây dựng nông thôn mới đầu tiên, là sự kết hợp giữa hai quá trình cơ cấu lại- cơ cấu lại cơ chế kinh tế và̀ cơ cấu lại lợi ích- mà trọng tâm là chế độ đất đai nông thôn, với cơ cấu lại cơ chế quản lý với nội dung trọng tâm là xoá bỏ thể chế ba cấp công xã nhân dân, khôi phục xây dựng lại chính quyền xã và thực hiện chế độ dân làng tự trị. Quá trình này lấy việc nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của nông hộ và tập thể nông dân làm điểm xuất phát để vận động phong trào hiện đại hóa làng xã với nông nghiệp hiện đại, doanh nghiệp thôn và phát triển các huyện thị nhỏ. Người khởi xướng phong trào nông thôn mới ở Trung Quốc-ông Lâm Nghị Phu đã nêu rõ, để kích thích nhu cầu tiêu dùng trong nước phát triển, nhà nước cần phải vận dụng sức mạnh tài chính, phát động phong trào nông thôn mới trên phạm vi cả nước và thúc đẩy tiến trình xây dựng cơ sở vật chất. Tiếp đó, Lục Học Nghệ đề ra phong trào nông thôn mới với nội dung đẩy mạnh xây dựng các huyện thị nhỏ. Tôn Tự Đạc lại tỏ ra hoài nghi quan điểm “phong trào nông thôn mới” của Lâm Nghị Phu. Nghiên cứu xây dựng nông thôn mới thời kỳ này mới chỉ đang ở giai đoạn manh nha và mang nhiều màu sắc chính trị. Nếu coi công cuộc xây dựng nông thôn mới XHCN là một bộ phận cấu thành quan trọng trong sự nghiệp to lớn xây dựng XHCN mang đậm bản sắc Trung Quốc, thì nó chính là một công trình xuyên thế kỷ về phát triển kinh tế xã hội nông thôn. Nghị quyết “Những quyết định quan trọng của Trung Ương Đảng về công tác nông nghiệp và nông thôn” được kỳ họp thứ ba Đại hội Đảng khóa 15 thông qua đã tổng kết các kinh nghiệm quý báu về cải cách và phát triển nông thôn được tích lũy kể từ kỳ họp thứ ba Đại hội Đảng khóa 11 trở lại đó, đồng thời cũng đã sắp xếp lại toàn bộ các hoạt động phát triển nông nghiệp và nông thôn trong giai đoạn chuyển giao thế kỷ. 


Giai đoạn xây dựng nông thôn mới phát triển toàn diện (từ đầu thế kỷ đến nay): Trong thời kỳ này Trung Quốc đã áp dụng một loạt các chính sách ưu đãi nông nghiệp, trong đó có ý nghĩa lịch sử to lớn nhất là nghị quyết của Uỷ ban thường vụ tại kỳ họp thứ 19 Khoá 10: quyết định kể từ 01 tháng 01 năm 2006 xóa bỏ thuế nông nghiệp. Có nghĩa là kể từ ngày đầu tiên của năm mới 2006 toàn thể 9 trăm triệu nông dân Trung Quốc sẽ không phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế nông nghiệp vốn đã kéo dài suốt 2600 năm nay. Giới học giả và chính trị gia đều nhất trí cho rằng, quan điểm “phát triển kinh tế xã hội thành thị đi đôi với phát triển nông thôn” và “công nghiệp bổ trợ nông nghiệp, thành thị  dẫn dắt nông thôn” có mối quan hệ mật thiết với nhau. Giữa hai quan điểm đó cùng với luận đề̀ “xây dựng nông thôn mới XHCN” có quan hệ logic rất rõ ràng. Trong đó “phát triển thành thị đi đôi với phát triển nông thôn” là đường lối tư tưởng chiến lược, còn “công nghiệp bổ trợ nông nghiệp và thành thị dẫn dắt nông thôn” là hướng đi chiến lược, còn xây dựng nông thôn mới XHCN là cụ thể hóa chiến lược.

b. Bối cảnh xây dựng nông thôn mới XHCN

Học giả Trần Tích Văn đã chỉ ra, sự nghiệp xây dựng nông thôn mới không chỉ đơn giản là xây dựng nông thôn, nó được đề ra trong bối cảnh phát triển thành thị và nông thôn song hành với nhau. Hiện trạng phát triển kinh tế nông thôn hai năm trở lại đây cho thấy đã xuất hiện rất nhiều chuyển biến tích cực: sản xuất lương thực tăng, thu nhập nông dân gia tăng, những yếu kém trong sự nghiệp chung nông thôn đã được cải thiện, những cải cách về chính sách thuế cũng như xây dựng nền chính trị dân chủ đã đem đến sự chuyển biến sâu sắc trong thể chế quản lý kinh tế và cơ cấu  quản lý xã hội. Bên cạnh đó, các mâu thuẫn tiềm ẩn trong quá khứ (thể chế quản lý kinh tế và cơ cấu quản lý xã hội trở nên rời rạc) cũng bắt đầu lộ diện đồng thời với sự xuất hiện của các vấn đề và mâu thuẫn mới. Mặc dù có những chuyển biến tích cực như vậy, song một hệ thống cơ chế và thể chế quản lý hiệu quả để thúc đẩy kinh tế xã hội nông thôn phát triển một cách toàn diện vẫn chưa được hình thành. Chính vì tình hình trên mà kỳ họp thứ năm Đại hội Đảng khoá 16 đã đưa ra kiến nghị đối với kế hoạch được nêu trong kỳ họp thứ 5 Đại hội Đảng khoá 11, chỉ rõ nhiệm vụ quan trọng là phải xây dựng nông thôn mới XHCN. Học giả Từ Tiểu Thanh cho rằng, có thể nhận biết đặc trưng thời đại của công cuộc xây dựng nông thôn mới thời kỳ này qua hai phương diện: Thứ nhất là, trong những năm cuối của thập niên 90 đã xuất hiện vấn đề “tam nông”, hình thành nên một ý thức chung là nếu như chỉ dựa vào nội bộ nông thôn để giải quyết vấn đề “tam nông” thì chưa đủ, cần phải tìm kiếm phương pháp giải quyết triệt để dựa trên cải cách thể chế kinh tế xã hội; thứ hai là, Trung Quốc đã dần dần trang bị đủ các điều kiện để thực hiện mục tiêu “công nghiệp bổ trợ nông nghiệp, thành thị dẫn dắt nông thôn”. Học giả Trương Hiểu Sơn cho rằng, Trung Quốc về cơ bản đã bước sang giai đoạn phát triển mới với “công nghiệp thúc đẩy nông nghiệp, thành thị dẫn dắn nông thôn”. Mối quan hệ phân phối giữa nhà nước với nông dân và thể chế kinh doanh nông nghiệp đang nảy sinh những chuyển biến to lớn, kéo theo những thay đổi trong nội hàm khái niệm điều chỉnh cơ cấu nông nghiệp và phương thức tăng trưởng nông nghiệp. Yêu cầu giải quyết vấn đề “tam nông” đứng trước những tình thế mới, phải ứng phó với những thách thức mới. Nghĩa là khi tăng tốc tiến trình đô thị hoá, một bộ phận nông dân chuyển dịch sang các ngành sản  xuất khác, các ngành nghề phi nông nghiệp phát triển, thì bộ phận nông dân còn lại trung thành với nghề nông sẽ phải phát triển theo hướng nào? Làm thế nào để nâng cao khả năng cạnh tranh của nông nghiệp, sao cho vừa đảm bảo hiệu quả cung cấp nông phẩm lại vừa có thể tăng thu nhập cho nông dân? Trong bối cảnh cơ cấu phân phối thu nhập quốc dân ngày càng được điều chỉnh một cách tự giác, nên cải cách và hoàn thiện cơ cấu quản lý làng xã ra sao để có thể đảm bảo kinh tế nông thôn và sự nghiệp xã hội phát triển một cách hài hoà? Làm thế nào để gia tăng tốc độ dân chủ hoá nền chính trị nông thôn và xây dựng nền pháp chế nông thôn để quyền lợi của người nông dân ngày càng được đảm bảo? Chính trong bối cảnh lớn này, Trung Ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề ra yêu cầu cần phải xây dựng nông thôn mới XHCN. Học giả Ôn Thiết Quân cho rằng, Trung Quốc là một quốc gia nông nghiệp lớn với nông dân chiếm đa số, cho dù tích cực đẩy mạnh đô thị hóa trong vòng 10 đến 20 năm nữa thì sẽ vẫn còn hơn một nửa số nông dân không thể thoát khỏi nông thôn một cách triệt để. Trước thời kỳ cải cách mở cửa, Trung Quốc đã có được những tích lũy công nghiệp hoá ban đầu, 20 năm tiếp sau đó, trong bối cảnh hòa bình, nền kinh tế Trung Quốc đột ngột phát triển vượt bậc khiến thế giới phải kinh ngạc. Nhưng chính từ thập niên 90 trở lại đây tình trạng nông thôn lại trở nên tiêu điều. Tốc độ tăng trưởng của tỷ trọng nông nghiệp trong nền kinh tế quốc dân cũng như thu nhập của nông dân ngày càng giảm sút. Một bộ phận lớn lực lượng lao động nông thôn và tiền vốn đã chuyển sang khu vực thành thị Những mâu thuẫn thể chế cơ bản trong kết cấu nhị nguyên “thành thị và nông thôn” trở thành sự trói buộc cho việc hình thành nên một xã hội hài hoà. Yêu cầu xây dựng nông thôn mới XHCN trong bối cảnh lịch sử mới đòi hỏi phải có sự chuyển biến trong chiến lược phát triển. Trung Quốc đã trải qua gần một thế kỷ công nghiệp hóa. Khi công nghiệp phát triển đến giai đoạn giữa và tốc độ đô thị hóa đạt đến một trình độ nhất định, thì việc bắt đầu đề ra yêu cầu xây dựng nông thôn mới như là một hướng đi quan trọng để giải quyết vấn đề “tam nông”. Đây vừa là yêu cầu khách quan có tính chiến lược quốc gia lại vừa phù hợp với quy luật của thế giới. Học giả Vương Cảnh Tân cho rằng, xuất phát từ hiện trạng và mục tiêu phát triển của Trung Quốc, có thể thấy, hiện nay Trung Quốc đã hoàn thành được mục tiêu bước một và bước hai trong chiến lược phát triển “ba bước”, đời sống nhân dân về cơ bản đã đạt được no đủ. Tuy nhiên, xét trên mức độ tổng thể thì sự no đủ này vẫn còn ở trình độ thấp, lại không toàn diện và không đồng đều. Do vậy, trong vòng 20 năm đầu của thế kỷ này, cần phải tập trung lực lượng để xây dựng toàn diện một xã hội ấm no ở trình độ cao hơn cho toàn thể hơn một tỷ nhân dân Trung Quốc, thúc đẩy kinh tế ngày một phát triển, nền dân chủ được kiện toàn, khoa học kỹ thuật ngày càng tiến bộ, văn hóa ngày càng phồn vinh, xã hội ngày càng hài hòa, và đời sống nhân dân ngày càng giàu có. Chính trong bối cảnh và nền tảng cơ sở này, công cuộc xây dựng nông thôn mới lặng lẽ khởi động. Học giả Dư Huệ Phương và Khang Ba Dũng chỉ ra, hiện nay thu nhập bình quân đầu người của Trung Quốc đã vượt ngưỡng 1000 USD, quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đang phát triển theo chiều hướng tốt, đây vừa là hoàn cảnh tốt có lợi cho việc giải quyết triệt để vấn đề “tam nông”, vừa có thể khiến người ta dễ dàng bỏ sót qua nó, dẫn đến  trở thành một thời kỳ mẫn cảm với nhiều mâu thuẫn xã hội xuất hiện hàng loạt.


c. Nội hàm khái niệm và tính chất của sự nghiệp xây dựng nông thôn mới XHCN

Các học giả đều thống nhất rằng, xây dựng nông thôn mới XHCN là một mục tiêu mang tính toàn diện, bao hàm cả phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội nông thôn cũng như xây dựng Đảng, nó mang đậm đặc trưng thời đại. Có thể nói một cách khái quát rằng, xây dựng nông thôn mới XHCN phải đáp ứng được yêu cầu khoa học phát triển, xã hội ấm no, phát triển nông thôn song hành với thành thị, xây dựng nên nông thôn mới phồn thịnh, dân chủ, văn minh và hài hòa mang đậm đặc trưng XHCN. Nhìn từ góc độ hình thái chế độ kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới XHCN phản ánh trạng thái xã hội nông thôn tại một thời điểm nhất định với phát triển kinh tế là cơ sở, với tiến bộ xã hội toàn diện là tiêu chí, dưới điều kiện chế độ XHCN. Dưới góc độ kinh tế vĩ mô, xây dựng nông thôn mới Trung Quốc là cách gọi chung cho quá trình xây dựng kinh tế, chính trị, văn hóa nông thôn, dưới bối cảnh “thành thị và nông thôn cùng phát triểṇ” trong giai đoạn mới với “công nghiệp bổ trợ nông nghiệp, thành thị dẫn dắt nông thôn”. Dưới góc độ chủ thể xây dựng nông thôn mới, công cuộc xây dựng làng xã hiện nay đang được tiến hành trong bối cảnh đẩy mạnh tốc độ công nghiệp hóa để kéo lùi khoảng cách giữa thành thị với nông thôn và cải thiện tình hình kinh tế nông thôn đang suy yếu kìm hãm sự phát triển chung của cả nước. Công cuộc này do tầng lớp trí thức và thanh niên đi đầu, mọi tầng lớp xã hội tự giác tham gia kết hợp với nông dân và văn hóa làng xã. Đồng thời xây dựng làng xã nông thôn Trung Quốc cũng bao gồm hoạt động nghiên cứu lý luận và giao lưu quốc tế. Về bản chất, xây dựng nông thôn mới XHCN thể hiện quan điểm lấy dân làm gốc của Đảng và nhà nước. Về hình thức, năm phương diện trong nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới XHCN có mối quan hệ mật thiết và bổ trợ cho nhau. Về chỉ tiêu, xây dựng nông thôn mới XHCN là một tiêu chuẩn tổng hợp, không thể thiếu bất cứ chỉ tiêu nào. Về quá trình, đây là một quá trình lâu dài và phát triển từng bước.


Các học giả đưa ra bốn quan điểm nhận thức khác nhau về tính chất của quá trình xây dựng nông thôn mới: Một là, xây dựng nông thôn mới trong thời đại ngày nay là sự kế tiếp quá trình xây dựng làng xã qua các thời kỳ, là việc xây dựng hình ảnh nông thôn mới phát triển trên cơ sở công nghiệp hóa giai đoạn đầu và người dân cơ bản đã đủ ăn đủ mặc; Quan điểm thứ hai là, xây dựng làng xã thời kỳ này có mối quan hệ tương hỗ với mục tiêu xây dựng đời sống xã hội ấm no toàn diện; Quan điểm thứ ba là, yêu cầu xây dựng nông thôn mới được đề ra như là một nhiệm vụ, một công việc; Quan điểm thứ tư là, xây dựng nông thôn mới XHCN là mục tiêu và đường lối tư tưởng chung cho cả sự nghiệp phát triển nông thôn Trung Quốc được nêu ra từ kỳ họp thứ 5 Đại hội Đảng khóa 11.


d. Ý nghĩa hiện thực của sự nghiệp xây dựng nông thôn mới XHCN


Ý nghĩa hiện thực của sự nghiệp xây dựng nông thôn mới XHCN chủ yếu được thể hiện qua bốn phương diện: Một là̀ ý nghĩa to lớn của nó đối với nhiệm vụ chiến lược phát triển xã hội toàn diện; Hai là ý nghĩa to lớn của nó đối với việc thực hiện mục tiêu phát triển thành thị và nông thôn đi đôi với nhau để xây dựng một xã hội phát triển hài hòa; Ba là ý nghĩa của nó đối với sự kích thích gia tăng nhu cầu tiêu dùng trong nước đẩy mạnh kinh tế phát triển; Bốn là ý nghĩa đối với yêu cầu nêu cao năng lực và trình độ lãnh đạo Đảng, tăng cường công tác xây dựng Đảng.


Học giả Hồ Hằng Dương Đẳng cho rằng, xây dựng nông thôn mới XHCN là quá trình thực hiện thành thị và nông thôn cùng phát triển, là bước đi chiến lược giải quyết vấn đề “tam nông”; là yêu cầu khách quan xây dựng một xã hội no ấm toàn diện; là sự lựa chọn tất yếu để thực hiện phát triển thành thị song hành với nông thôn, kéo gần khoảng cách giữa thành thị với nông thôn để xây dựng nên một xã hội phát triển hài hòa; là yêu cầu cấp thiết để thích ứng với giai đoạn phát triển nông nghiệp mới. Học giả Đặng Lập Tân cũng chỉ ra, xây dựng nông thôn mới XHCN là một mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển đời sống xã hội ấm no toàn diện, là con đường duy nhất kích thích tăng trưởng nhu cầu thị trường nông thôn và giải phóng sức sản xuất, là phát triển thành thị song hành cùng nông thôn, là một bước đi thực tế xây dựng quan hệ thành thị-nông thôn mới, đồng thời cũng là sự thể hiện tập trung quan điểm vì dân, đại diện cho lợi ích nhân dân của Đảng. Học giả Hàn Trường Vũ cho rằng, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới là yêu cầu tất yếu để xây dựng đời sống xã hội ấm no toàn diện,  là một hướng đi quan trọng để quá trình đô thị hóa phát triển lành mạnh, là yêu cầu thực tế đẩy mạnh nhu cầu tiêu dùng trong nước, giữ vững nền kinh tế quốc dân phát triển ổn định với tốc độ cao, là một mắt xích quan trọng trong công cuộc xây dựng xã hội XHCN hài hòa. Học giả Vương Cảnh Tân cho rằng, xây dựng nông thôn mới không chỉ là lựa chọn tất yếu để cứu vãn sự suy thoái của nông nghiệp nông thôn trong tiến trình hiện đại hóa, mà còn là bước khởi đầu thực hiện công nghiệp bổ trợ nông nghiệp, thành thị hỗ trợ nông thôn. Nó không chỉ là nhân tố quan trọng đảm bảo phát triển hài hoà, mà còn có tác dụng to lớn trong việc thúc đẩy kinh tế vĩ mô giữ vững đà phát triển với tốc độ cao. Học giả Từ Huệ Phương, Khang Ba Dũng cho rằng, xây dựng nông thôn mới là hướng đi đúng để kích thích nhu cầu tiêu dùng trong nước và phát triển kinh tế, kéo gần khoảng cách thành thị với nông thôn, là yêu cầu tất yếu để xây dựng nên một xã hội XHCN phát triển hài hoà. Còn theo quan điểm của học giả Cố Ích Khang, xây dựng nông thôn mới có năm ý nghĩa quan trọng: Thứ nhất, nó là một nước cờ thần diệu đảm bảo phát triển đời sống xã hội ấm no toàn diện và tiến trình hiện đại hóa được tiến hành thuận lợi; Thứ hai, đây là điểm mấu chốt thực hiện đời sống xã hội ấm no toàn diện; Thứ ba, xây dựng nông thôn là hướng đi thiết thực thúc đẩy cầu trong nước tăng, tránh sản xuất dư thừa, giữ vững kinh tế phát triển; Thứ tư, nó đưa vấn đề phát triển “tam nông” vào quỹ đạo phát triển khoa học kỹ thuật; Thứ năm, nó tháo gỡ được những khó khăn trong cục diện “tam nông”, xây dựng một xã hội phát triển hài hòa.

2) Xây dựng nông thôn mới XHCN là một công trình tổng hợp bao gồm mọi phương diện của công tác nông nghiệp, nông thôn và nông dân với nội dung phong phú, là một nhiệu vụ lịch sử lâu dài

Văn kiện đầu tiên của Trung Ương Đảng Trung Quốc trong năm 2006 đã khái quát nội dung xây dựng nông thôn mới thành 8 mảng: phát triển kinh tế xã hội thành thị song hành cùng nông thôn, đẩy mạnh xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, tăng thu nhập nông dân, thúc đẩy xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, đẩy nhanh phát triển sự nghiệp xã hội nông thôn, cải cách nông thôn sâu rộng và toàn diện, thúc đẩy xây dựng nền chính trị dân chủ nông thôn, và tổng động viên toàn Đảng toàn dân quan tâm ủng hộ và tham gia vào sự nghiệp xây dựng nông thôn mới XHCN.


Đã có nhiều cuộc thảo luận về nội hàm khái niệm xây dựng nông thôn mới XHCN xoay quanh “phương châm 20 chữ” được nêu ra trong kỳ họp thứ 5 Đại hội Đảng khóa 16. Mặc dù các học giả có nhiều cách biểu đạt khác nhau xong về cơ bản vẫn không xa rời 5 nội dung đó. Các nghiên cứu cũng được triển khai chủ yếu nhằm làm sáng tỏ hơn 5 nội dung này. Trong đó, lý giải của học giả Trần Tích Văn mang tính hệ thống nhất. Ông đưa ra khái quát “5 trong 5”: “5” thứ nhất là kỳ họp thứ 5 đã đưa ra kiến nghị gồm 5 câu nói-20 chữ về mục tiêu xây dựng nông thôn mới được nêu tại kỳ hợp thứ 5 Đại hội Đảng khoá 11; “5” thứ hai là xây dựng nông thôn mới XHCN chính là thực hiện mục tiêu phát triển hài hoà 5 mặt đời sống là kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội và cơ sở hạ tầng; “5” thứ ba là, hội nghị về công tác nông thôn của Trung Ương Đảng lần này đã xác định rõ tiến hành xây dựng nông thôn mới XHCN phải thực hiện 5 kiên quyết; “5” thứ bốn là, Hội nghị lần này cũng đưa ra “5 việc cần và 5 việc không cần”; “5” thứ năm đồng thời cũng chính là 5 mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Ông cũng nhấn mạnh thêm rằng, xây dựng nông thôn mới không phải là việc xây dựng thôn trang mới, không chỉ đơn giản bó hẹp trong nông thôn. Học giả Lạc Đạo Tắc đưa ra 7 nội dung liên quan đến từ “mới” trong cụm từ “xây dựng nông thôn mới”, đó là: xây dựng kế hoạch mới, kiến thiết làng xã mới, phát triển ngành nghề mới, đào tạo tầng lớp nông dân mới, tạo nên diện mạo mới, hình thành sức mạnh tổng hợp mới và áp dụng cách làm mới. Học giả Doãn Thành Kiệt khái quát công cuộc xây dựng nông thôn mới XHCN bao gồm 10 nhiệm vụ chính: tích cực đẩy mạnh trình độ năng suất sản xuất nông nghiệp; tích cực tạo chuyển biến về phương thức kinh doanh sản xuất nông nghiệp; tiếp tục tăng tốc tiến bộ khoa học kỹ thuật; không ngừng  tăng cường chức năng nông nghiệp; thiết thực đề cao tố chất tổng hợp của người nông dân; nỗ lực cải thiện điều kiện sống và sinh hoạt nông thôn; gia tăng tốc độ phát triển kịnh tế tuần hoàn nông nghiệp; tích cực phát triển sự nghiệp y tế văn hóa giáo dục nông thôn;  tăng cường quản lý dân chủ xã hội nông thôn; tiến hành cải cách nông thôn một cách sâu rộng và toàn diện.


Học giả Hàn Tuấn cho rằng, sự nghiệp xây dựng nông thôn mới XHCN là một nhiệm vụ mang tính lâu dài, nó không chỉ cần bắt đầu từ việc giải quyết những vấn đề nảy sinh trước mắt, mà hơn thế phải đặt ra kế hoạch phát triển lâu dài, dốc sức xây dựng hệ thống cơ chế thể chế đảm bảo tính lâu dài cho sự nghiệp xây dựng nông thôn mới. Nghiên cứu của học giả Giang Văn Thắng chỉ rõ: về mục tiêu trước mắt, xây dựng nông thôn mới XHCN chính là để phục vụ cho mục tiêu xây dựng đời sống xã hội ấm no toàn diện: về mục tiêu lâu dài, nó là một quá trình bền bỉ lâu dài xuyên suốt các giai đoạn phát triển ban đầu của Chủ nghĩa xã hội. Xây dựng nông thôn mới XHCN là sự thống nhất cả mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, nó cần sự nỗ lực không ngừng và những phấn đấu bền bỉ không mệt mỏi. Sự nghiệp này đồng thời song hành cùng với quá trình hiện đại hóa, cho nên cần phải nhận thức đầy đủ tính lâu dài, gian khổ cũng như tính phức tạp của nó. Kết quả một cuộc điều tra tiến hành tại 18 thôn của tỉnh Hồ Bắc và tỉnh Tứ Xuyên cho thấy, quá trình xây dựng nông thôn mới hiện nay đang tồn tại nhiều vấn đề, đòi hỏi những nỗ lực bền bỉ của toàn xã hội.

3) Mục tiêu và nhiệm vụ của xây dựng nông thôn mới XHCN : “sản xuất phát triển, đời sống ấm no, làng xã văn minh, diện mạo sạch đẹp, quản lý dân chủ”
      Tiến hành xây dựng nông thôn mới XHCN cần ứng biến linh hoạt tùy theo tình hình thực tế của từng địa phương trên cơ sở xoay quanh những mục tiêu và nhiệm vụ nói trên.
            Học giả Trần Tích Văn đã chỉ ra, xây dựng nông thôn mới cần xuất phát từ tình hình thực tế, phải bắt đầu từ việc giải quyết những nhu cầu bức xúc nhất của người nông dân, tiến hành một cách có trật tự, có kế hoạch và trọng điểm. Mỗi địa phương phải tự lượng sức mình, và cần xem xét kỹ càng năng lực tài chính cũng như khả năng gánh vác của người dân, tuyệt đối không được mù quáng hay chạy theo thành tích, càng không được vì thực hiện bằng được mục tiêu mà làm tăng thêm gánh nặng và khó khăn cho người dân. Trung Quốc đã bắt đầu thực hiện mục tiêu xây dựng đời sống xã hội ấm no toàn diện từ 20 năm đầu của thế kỷ này, đến giữa thế kỷ sẽ cơ bản thực hiện được mục tiêu hiện đại hóa. Xây dựng nông thôn mới XHCN đòi hỏi sự phấn đấu gian khổ bền bỉ qua nhiều chục năm.


Các học giả đều thống nhất rằng, điều kiện tự nhiên, phong tục tập quán và chính sách phát triển khác nhau giữa các vùng miền chính là nguyên nhân khiến cho các địa phương ở Trung Quốc phát triển không đồng đều. Chính vì vậy đòi hỏi việc hoạch định chiến lược và các biện pháp xây dựng nông thôn mới phải được thực hiện riêng cho từng khu vực. Tuy nhiên lại nảy sinh nhiều quan điểm khác nhau khi đi vào cụ thể. Có học giả nghiên cứu chính sách xây dựng nông thôn mới trên cơ sở phân cả nước làm ba miền Bắc-Trung-Nam với trọng điểm phát triển của từng vùng là khác nhau. Quan điểm khác lại cho rằng, các vùng miền khác nhau có lịch sử, môi trường và cơ sở khác nhau, tốc độ và mục tiêu xây dựng không đồng nhất. Do vậy nông thôn mới được phản ánh về mặt nội dung, trình độ, yêu cầu và mô hình cũng khác nhau. Học giả Đặng Tân Lập cho rằng, xây dựng nông thôn mới phải tùy theo năng lực của từng vùng, và cần chú ý giữ gìn truyền thống bản sắc văn hóa.


Học giả Trần Văn Khoa thì nhận định, khởi điểm xây dựng nông thôn mới của vùng nông nghiệp truyền thống miền Trung thấp hơn rất nhiều so với miền Đông và gặp nhiều khó khăn hơn miền Tây. Do vậy, sự nghiệp xây dựng nông thôn mới ở Trung bộ yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến trình phi nông hóa, tạo động lực thúc đẩy xây dựng nông thôn mới và thực hiện cơ chế hỗ trợ và trợ giá. Trong đó hỗ trợ và trợ giá với hình thức trị phần ngọn bao gồm tăng cường hỗ trợ trực tiếp cho các vùng, các doanh nghiệp và hộ nông dân chuyên sản xuất lương thực, để họ có thể mở rộng đầu tư tái sản xuất. Hỗ trợ và trợ giá với hình thức trị tận gốc bao gồm tăng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất thủy lợi cho các nông điền quy mô lớn và vừa, ưu tiên các công trình công nghiệp lớn và vừa và hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất lương thực lớn. Sự nghiệp xây dựng nông thôn mới XHCN ở khu vực miền Trung cần xử lý tốt các mối quan hệ giữa công nghiệp hóa kiểu mới với sản nghiệp hóa nông nghiệp; giữa xây dựng trung tâm lương thực thương phẩm với phát huy ưu thế vùng nông nghiệp truyền thống miền Trung; giữa phát triển kinh tế với phát triển sự nghiệp xã hội, đặc biệt là xây dựng cơ sở vật chất cho nông nghiệp..vv..

4) Xây dựng nông thôn mới XHCN phải tuân thủ theo kế hoạch đã đề ra, một kế hoạch khoa học chính là văn kiện chỉ đạo cho công tác thực thi xây dựng nông thôn mới
Học giả Mã Hiểu Hà chỉ ra, xây dựng nông thôn mới là một công trình tổng hợp. Cần phải hoạch định kế hoạch tổng thể xây dựng nông thôn mới với phương châm “kế hoạch dẫn đường, khoa học chỉ đạo”. Hoạch định rõ kế hoạch sẽ khiến công cuộc xây dựng nông thôn mới đi đúng hướng ngay từ bước đầu, đảm bảo các công việc được triển khai theo đúng trình tự. Đồng thời, mỗi địa phương cũng nên kết hợp với tình hình thực tế riêng để tự xây dựng nên kế hoạch phát triển vĩ mô cho riêng mình, xác định rõ bối cảnh và các bước thực hiện để trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch thi hành với huyện làm đơn vị cơ sở, kiên quyết phát  triển nông thôn mới theo đúng kế hoạch đã định. Cần nhấn mạnh rằng, việc hoạch định kế hoạch cho công cuộc xây dựng nông thôn mới XHCN có tác dụng vô cùng to lớn. Thành thị với nông thôn cùng phát triển và xây dựng nông thôn mới XHCN là vấn đề lịch sử trọng đại cần được giải quyết trong giai đoạn mới, là yêu cầu mới để thực hiện phát triển khoa học, là một mắt xích trong mục tiêu cải cách nông thôn sâu rộng, là cách thức mới để đẩy mạnh công tác “tam nông”. Xây dựng nông thôn mới cần có một kế hoạch khoa học thống nhất. Học giả Doãn Thành Kiệt chỉ ra rằng, xây dựng nông thôn mới liên quan đến mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, chính trị. Nó là một công trình hệ thống phức tạp, mỗi địa phương và các ban ngành liên quan cần phải xây dựng một kế hoạch khoa học trên cơ sở theo sát tình hình thực tế địa phương mình. Tính khoa học của kế hoạch này nằm ở khả năng nhìn xa trông rộng, ở tính hiện thực và tính khả thi của nó, tuyệt đối không được xa rời thực tế, làm trái với quy luật phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị nông thôn.


Học giả Trần Đông Minh dựa trên thực tế xây dựng kế hoạch phát triển nông thôn mới của tỉnh An Huy đã đề xuất: quá trình xây dựng kế hoạch nên được tiến hành theo hai bước: trước tiên là kế hoạch sắp xếp bố trí lại nông trang, sau đó là kế hoạch xây dựng nông trang. Ông đồng thời phân nông trang thành ba loại là nông trang xây dựng mới, nông trang cũ cải tạo lại, và nông trang bảo vệ. Ông cho rằng xây dựng kế hoạch phải dựa trên 9 nguyên tắc: lấy con người làm gốc; nông dân tự nguyện và tôn trọng ý dân; đề cao quyền được biết và được tham gia vào kế hoạch xây dựng nông thôn mới đặc biệt là kế hoạch xây dựng thôn trang mới của người nông dân; cần cho dân biết rõ nội dung bố trí và những yêu cầu thực hiện của kế hoạch được duyệt; thực sự cầu thị, linh hoạt theo từng vùng và tự lượng sức mình; hữu ích cho sản xuất, tiện lợi cho sinh hoạt; chính sách dân chủ khoa học; sử dụng đất đai tiết kiệm và tập trung; làm nổi bật rõ đặc trưng của từng địa phương.

5) Do sự nghiệp xây dựng nông thôn mới mang tính phức tạp và lâu dài, cho nên cần thiết phải xây dựng những cơ chế chính sách khoa học khả thi và hiệu quả, đảm bảo công cuộc xây dựng nông thôn mới được tiến hành có trật tự

Học giả Trần Tích Văn đã khái quát đưa ra 5 cơ chế vận hành xây dựng nông thôn mới XHCN: thứ nhất, nó là cơ chế đầu tư lâu dài với “công nghiệp bổ trợ nông nghiệp, thành thị dẫn dắt nông thôn”; thứ hai, là cơ chế làm việc với Đảng và các bộ ngành liên quan cùng phối hợp điều tiết thúc đẩy kinh tế xã hội nông thôn phát triển toàn diện; thứ ba, là cơ chế khuyến khích người nông dân phát huy toàn diện tính tự lập, tinh thần đấu tranh gian khổ và tự dựa vào sức lao động của mình để xây dựng một xã hội dân giàu nước mạnh dưới sự ủng hộ từ các chính sách hỗ trợ của nhà nước; thứ tư, là cơ chế vận động sự tham gia của tất cả sức mạnh xã hội; thứ năm, là thể chế quản lý kinh tế xã hội phải đồng nhất giữa thành thị với nông thôn.


Học giả Hách Kế Minh đã phân tích về cơ chế động lực xây dựng nông thôn mới XHCN. Theo ông, mục tiêu xây dựng xã hội XHCN hài hòa chính là động lực chung; các công tác giáo dục tiến bộ đang được triển tại các làng quê hiện nay là động lực tinh thần to lớn; nhu cầu bức thiết phải xây dựng nông thôn mới để cải thiện tình hình khoảng cách giữa thành thị với nông thôn ngày càng gia tăng là động lực nội tại; các điều kiện chín muồi đảm bảo cho việc thực hiện “công nghiệp bổ trợ nông nghiệp, thành thị dẫn dắt nông thôn” là động lực mới hình thành; giải quyết thành công mọi vấn đề  “tam nông” là động lực ở tầng sâu. Còn theo học giả Vương Cảnh Tân, xây dựng nông thôn mới thời kỳ này cần lấy việc cải cách thể chế, xây dựng cơ chế mới và các chính sách đồng bộ làm động lực.

II. NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN GÂY TRANH CÃI

1) Nhiệm vụ trọng tâm xây dựng nông thôn mới XHCN là phát triển sản xuất, đời sống ấm no hay diện mạo nông thôn sạch đẹp

“Phương châm 20 chữ” đã khái quát một cách khá hệ thống và toàn diện về mục tiêu và yêu cầu của sự nghiệp xây dựng nông thôn mới XHCN. Tuy nhiên đối với từng địa phương, do có sự khác biệt về bối cảnh, cơ sở kinh tế, điều kiện môi trường tự nhiên cũng như phong tục tập quán, nên sẽ có nhiều khác biệt trong sự lựa chọn điểm đột phá và trọng điểm trong công cuộc xây dựng nông thôn mới ở từng vùng miền. Khi luận về mối quan hệ tương hỗ giữa các nội dung trong mục tiêu này, học giả Giang Văn Thắng cho rằng, phát triển sản xuất là nhiệm vụ hàng đầu, đời sống ấm no là trọng tâm, làng quê văn minh là điều kiện tiên quyết, diện mạo sạch đẹp là trọng điểm, quản lý dân chủ là đảm bảo. Tuy nhiên có học giả lại không đồng ý với quan điểm trên vì cho rằng cách hiểu đó sẽ dễ dẫn đến nhận thức sai lầm là lấy việc xây dựng thôn xã mới làm điểm đột phá trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới. Kết quả điều tra gần đây cho thấy, có ba cách hiểu khác nhau về nhiệm vụ trọng tâm này, đó là:


Nhiệm vụ trọng tâm của sự nghiệp xây dựng nông thôn mới XHCN là phát triển sản xuất. Học giả Đỗ Thanh Lâm cho rằng, gia tăng sản lượng lương thực, hiệu suất sản xuất nông nghiệp và thu nhập nông dân là mục tiêu cơ bản của  xây dựng nông thôn mới. Phát triển một nền nông nghiệp với hiệu suất cao là hướng đi quan trọng để gia tăng thu nhập cho người nông dân. Do vậy cần thiết phải đẩy nhanh tốc độ hiện đại hóa nông nghiệp để thúc đẩy công cuộc xây dựng nông thôn mới XHCN. Học giả này cũng đã đưa ra 3 chiến lược và 9 hành động để gây dựng nên một nền nông nghiệp hiện đại. Học giả Tống Khiết Trần đã thông qua phân tích kết cấu xây dựng nông thôn mới, chỉ ra rằng, phát triển sản xuất là trọng tâm của toàn bộ kết cấu này, môi trường sinh thái, tổ chức văn hóa xã hội và chế độ là những nhân tố kết cấu đảm bảo cho kinh tế nông thôn có thể phát triển thuận lợi. Trọng tâm của công cuộc xây dựng nông thôn mới XHCN nằm ở việc lấy phát triển kinh tế làm giao điểm hội tụ cho các mục tiêu khác. Học giả Trương Hồng Vũ Đẳng cho rằng xây dựng nông thôn mới XHCN phải nêu bật được chức năng đa tầng của nông nghiệp.


Nhiệm vụ trọng tâm của sự nghiệp xây dựng nông thôn mới XHCN là tăng thu nhập nông dân: Học giả Doãn Thành Kiệt đã nhấn mạnh vai trò vị trí quan trọng của yếu tố gia tăng thu nhập nông dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Ông dựa trên kinh nghiệm phát triển nông nghiệp của các nước phát triển và quy luật phát triển nông nghiệp trên thế giới, kết hợp với những tình hình thực tế như: từ năm 1996 trở lại đây thu nhập từ tiền công chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong thu nhập thuần bình quân mỗi nông dân, nông thôn Trung Quốc đã đi qua giai đoạn tăng thu nhập nông dân chỉ thuần tuý dựa vào gia tăng thu nhập nông nghiệp truyền thống, chỉ đơn thuần dựa vào động lực tăng thu nhập nông dân từ trong nội bộ nông nghiệp là không đủ, động lực bên ngoài thúc đẩy gia tăng thu nhập nông dân ngày càng rõ nét... Từ thực tế đó, ông chỉ ra điểm mấu chốt để giải quyết vấn đề tăng thu nhập nông dân là ở chỗ tăng cường động lực liên tục gia tăng thu nhập nông dân. Nếu như chỉ đơn thuần dựa vào nội bộ nông nghiệp thì rất khó có thể tạo ra động lực liên tục này, mà cần phải kết hợp cả động lực bên trong lẫn động lực bên ngoài.


Nhiệm vụ trọng tâm của sự nghiệp xây dựng nông thôn mới XHCN là diện mạo thôn trang sạch đẹp: Cho dù nhiều học giả và các nhà ra quyết sách đều liên tục nhấn mạnh rằng, sự nghiệp xây dựng nông thôn mới XHCN tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là việc xây dựng thôn xã, mà nó là cả một mục tiêu lớn phát triển toàn diện và cải cách sâu rộng kinh tế nông nghiệp nông thôn. Học giả Trương Hiếu Đức cho rằng, hiện nay một số quan chức địa phương cổ vũ và hiểu sai lệch trào lưu Tây hóa, coi sự nghiệp xây dựng nông thôn mới đơn giản chỉ là đô thị hóa, hiện đại hóa nông thôn, biến nó thành một phong trào huỷ hoại văn hóa sinh thái nông thôn. Đây là sai lầm có rất nhiều khả năng sẽ gặp phải. Tuy nhiên thành quả của quá trình xây dựng làng xã mới là thứ có hình có khối, có thể nhìn thấy, “sờ” thấy được, trong khi đó phát triển sự nghiệp chung và gia tăng thu nhập nông dân có mối quan hệ mật thiết với phát triển nông nghiệp và nông thôn, mà thành quả của nó lại cần phải trải qua một thời gian dài mới có thể thấy được, do vậy nó rất dễ bị chính quyền cơ sở bỏ qua hoặc thờ ơ. Hơn nữa, nhiều cán bộ địa phương và nông dân quan niệm rằng, nhà nước cấp vốn cho nhân dân làm nhà là cách làm thiết thực nhất, do vậy họ đánh đồng sự nghiệp xây dựng nông thôn mới XHCN với việc làm cụ thể xây dựng làng xã mới. Điều này đã gián tiếp được phản ánh qua một cuộc điều tra được tiến hành với cán bộ một số thôn xã thuộc tỉnh Triết Giang. Ngoài ra, học giả Lý Binh Đệ cũng đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của hình ảnh thôn xã khang trang sạch đẹp trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới, đồng thời cũng chỉ ra điểm cốt lõi trong yêu cầu và công tác cải thiện môi trường sinh sống người dân nông thôn.


Đương nhiên, giữa nội dung của 5 mục tiêu xây dựng nông thôn mới có mối quan hệ logic với nhau. Xét về đặc tính của 5 mục tiêu này, thì nông thôn mới với đời sống ấm no, làng xã văn minh, diện mạo sạch đẹp là mục tiêu mang tính kết quả; còn sản xuất phát triển và quản lý dân chủ là mục tiêu mang tính quá trình, tính phương tiện và tính đảm bảo. Giữa phát triển sản xuất và quản lý dân chủ cũng có mối quan hệ tương hỗ với nhau, sản xuất phát triển sẽ kéo theo trình độ dân chủ hóa trong quản lý ngày càng được nâng cao. Ngược lại, trình độ dân chủ hóa được nâng cao sẽ thúc đẩy sản xuất ngày càng phát triển. Đối với mục tiêu kết quả, thì nông thôn mới với đời sống xã hội ấm no và diện mạo làng quê sạch đẹp là mục tiêu mang tính vật chất, làng xã văn minh là mục tiêu mang tính tinh thần, mà mục tiêu vật chất thì ở tầng thấp hơn so với mục tiêu mang tính tinh thần. Xét về mối quan hệ giữa 2 mục tiêu đời sống ấm no và diện mạo sạch đẹp thì đời sống ấm no là yêu cầu nội tại, còn diện mạo nông thôn sạch đẹp là kết quả thể hiện ra bên ngoài. Do vậy sự nghiệp xây dựng nông thôn mới XHCN cần phải lấy phát triển sản xuất và quản lý dân chủ làm điều kiện đảm bảo và đột phá, lấy mục tiêu tăng thu nhập nông dân làm trọng tâm, tùy vào thực tế thu nhập của người nông dân mà từng bước hoàn thành mục tiêu diện mạo nông thôn sạch đẹp và làng xã văn minh.

2) Chủ thể của sự nghiệp xây dựng nông thôn mới XHCN là nông dân, chính quyền  hay các tổ chức khác


Chủ thể của sự nghiệp xây dựng nông thôn mới XHCN là người nông dân: Các học giả Diệp Kính Trung và Dương Chiếu dựa trên cơ sở phân tích đối tượng hình thức tham gia vào sự nghiệp xây dựng nông thôn mới chỉ ra rằng, chủ thể xây dựng nông thôn mới không nên là các quan chức chính quyền hay kỹ thuật viên, mà phải là chính những người chủ nông thôn-đó là nông dân. Người nông dân có những nhận thức riêng về sản xuất và môi trường sinh sống của họ. Những nhận thức và tổng kết này có khả năng khác xa với nhận thức và tổng kết của các quan chức chính phủ hay kỹ thuật viên. Công nghệ khoa học kỹ thuật có vai trò rất lớn trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, tuy nhiên cũng nên nhận thức được rằng, sự phát triển của làng xã không nhất thiết chỉ liên quan đến khoa học kỹ thuật, hơn nữa nếu như áp dụng các phương pháp kỹ thuật một cách phiến diện để giải quyết tất cả các vấn đề nảy sinh trong quá trình xây dựng nông thôn mới thì chắc chắn sẽ gặp thất bại. Mỗi làng xã đều có những đặc trưng riêng, được thể hiện không chỉ ở những khác biệt về kinh tế, xã hội hay văn hóa, mà còn thể hiện ở chính chủ thể của nó-đó là những khác biệt trong tư tưởng, nhận thức, quy phạm, thói quen của người nông dân. Để xây dựng nông thôn phát triển, cần thiết phải chuyển hoá tất cả những can thiệp bên ngoài thành động lực phát triển trong chính người nông dân. Họ phải nhận thức đầy đủ về sự lựa chọn những can thiệp bên ngoài đó và chuyển hóa nó thành lời hứa cam kết của chính mình. Người nông dân chính là động lực để phát triển nông thôn, hay nói cách khác, mọi nguồn động lực để phát triển nông thôn đều đến từ trong nội bộ nông thôn-đó là những người nông dân. Nội hàm của khái niệm người nông dân là chủ thể bao gồm: nông dân tham gia vào quá trình ra quyết sách và lựa chọn quyết sách; nông dân cam kết và cống hiến; nông dân tận dụng và tự điều tiết việc sử dụng nguồn tài nguyên; nông dân phát triển năng lực và tự tổ chức; và cuối cùng là nông dân được hưởng thụ lợi ích. Học giả Hoàng Kiến Vinh xuất phát từ việc phân tích các khái niệm hiện đại hóa, hiện đại hóa con người và hiện đại hóa người nông dân, cho rằng, nông dân là chủ thể thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và phát triển hài hòa nông thôn mới XHCN; việc hiện đại hóa người nông dân quyết định trình độ hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn; hiện đại hóa người nông dân là nhiệm vụ trọng tâm và sức mạnh chủ đạo trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới XHCN, là nhân tố mang tính quyết định sự thành công của sứ mệnh lịch sử to lớn này.


Nhưng vấn đề là ở chỗ, kết quả nhiều cuộc điều tra cho thấy tri thức và trình độ văn hóa của người nông dân còn rất xa mới đạt đủ yêu cầu để tham gia vào sự nghiệp này. Cuộc điều tra được tiến hành trên 18 thôn của tỉnh Hồ Bắc và Tứ Xuyên đã chỉ ra rằng, tố chất tổng hợp của người nông dân vẫn chưa được tăng cường. Trong bối cảnh hiện nay khi mà vẫn còn thiếu những tổ chức nông dân hoạt động hiệu quả và các chế độ đảm bảo cần thiết thì việc nhấn mạnh nông dân tham gia vào sự nghiệp xây dựng nông thôn mới chỉ là những lời nói suông của các quan chức lãnh đạo và các học giả mà thôi! Xây dựng nông thôn mới với sự tham gia trực tiếp của chính những người nông dân là hướng đi chính xác, tuy nhiên cần có thêm 2 tiền đề là tổ chức nông dân và tố chất nông dân. Do vậy, bên cạnh việc nâng cao tố chất người nông dân cũng cần phải xây dựng các hình thức tổ chức nông dân khác nhau để nâng cao trình độ tổ chức hóa của họ, mặt khác thể hiện tính lâu dài của sự nghiệp xây dựng nông thôn mới, điều này không phải chỉ 10 năm, 20 năm mà có thể hoàn thành.


Chủ thể thực sự của sự nghiệp xây dựng nông thôn mới XHCN phải là tổ chức nông dân: Học giả Dư Kiến Diệp dựa trên kinh nghiệm xây dựng nông thôn của Đài Loan, cho rằng muốn phát triển nông thôn, trước tiên phải thành lập các “tổ chức nông hội” thực sự là của người nông dân. Bởi vì nếu không có các tổ chức nông hội với nông dân là chủ thể và là nơi để nông dân thể hiện ý chí và lợi ích của mình, thì việc xây dựng nông thôn mới sẽ thiếu đi chủ thể hành động thật sự của nó, và các chính sách phát triển nông nghiệp̀ nông thôn cũng khó có thể đi vào thực hiện. Ông  kiến nghị xây dựng các chính sách thành lập nông hội Trung Quốc như sau: Thứ nhất là phải tiến hành cải cách thể chế quản lý hương xã nông thôn hiện nay, thông qua tối giản hoá cơ cấu và phân hoá chức năng hương xã để lập nên các tổ chức nông hội mang chức năng kinh tế, xã hội và văn hoá: Hai là, tổ chức nông hội phải là một đoàn thể pháp nhân mang tính công ích do nông dân sở hữu, quản lý và hưởng lợi. Hội viên chỉ bao gồm những người nông dân thực thụ, thực sự sống bằng nghề nông. Việc quản lý nông hội sẽ thông qua chế độ bầu cử dân chủ, nông dân có thể xin gia nhập hoặc tự do rút khỏi nông hội; Ba là, xây dựng nông hội cấp xã, huyện, tỉnh và quốc gia trên phạm vi toàn quốc với nông hội xã là tổ chức cấp cơ sở. Tuỳ theo tình hình thực tế của nông hội xã mà thành lập nên các tổ nông sự tương ứng; Bốn là, xây dựng cơ cấu bộ máy quản lý nông hội bao gồm ban điều hành, ban giám sát, tổng cán sự và các đơn vị chức năng cụ thể tạo thành, với quyền hạn và trách nhiệm phân minh rõ rệt. Học giả Nguyễn Uý lại đưa ra những kết luận khác dựa trên cơ sở thực tế các Hiệp hội nông nghiệp của Nhật Bản đã gặp phải rất nhiều khó khăn sau khi cải cách và những đặc tính trong lịch sử phát triển của nó. Ông cho rằng các Hiệp hội nông nghiệp tổng hợp của Nhật Bản chỉ thật sự phát huy tốt vai trò trong việc gia tăng thu nhập nông dân và kéo gần khoảng cách giữa thành thị với nông thôn trong giai đoạn từ sau Thế chiến 2 đến thập niên 80 của thế kỷ 20, còn từ thập niên 90 trở về sau môi trường hoàn cảnh đã có nhiều biến chuyển. Do vậy, mô hình Hiệp hội nông nghiệp không phù hợp với tình hình Trung Quốc hiện nay, mà Trung Quốc cần khuyến khích phát triển các tổ chức hợp tác nông dân theo mô hình kinh doanh.


Vấn đề ở đây là ở chỗ, cho dù là Hiệp hội nông nghiệp hay tổ chức hợp tác nông dân hay bất cứ một hình thái tổ chức nông dân nào khác thì vấn đề tồn tại trước mắt là vẫn còn thiếu một cơ sở pháp lý cần thiết, do đó nó không thể gách vác được trọng trách lớn lao là chủ thể trong công cuộc xây dựng nông thôn mới XHCN.


Kinh nghiệm thành công trong xây dựng nông thôn mới XHCN chỉ ra rằng một tập thể lãnh đạo có năng lực chính là điều kiện quan trọng quyết định thành công: Báo cáo điều tra của Thành phố Thiên Tân Trung Quốc cho thấy, điểm then chốt trong quá trình thực hiện công cuộc xây dựng nông thôn mới XHCN là ở đội ngũ lãnh đạo tốt. Chỉ có những chi bộ Đảng và UBND thôn xã vững mạnh mới có thể phát huy được sức mạnh tập thể của mình để kêu gọi, tổ chức và phục vụ tập thể nông dân bằng chính tình cảm và trách nhiệm của mình, từ đó dẫn dắt và khơi dậy tính tích cực, tính sáng tạo của người nông dân. Báo cáo điều tra thôn Đào Lâm Câu thành phố Dương Tuyền tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc cũng chỉ ra, công cuộc xây dựng nông thôn mới XHCN cần phải có đội ngũ lãnh đạo có năng lực, muốn làm giàu nông thôn cần phải xây dựng một chi bộ Đảng vững mạnh, muốn xây dựng nông thôn văn mình về vật chất, chính trị và tinh thần thì cần phải có chi bộ Đảng năng lực tốt. Tổ nghiên cứu điều tra thuộc phòng Tuyên truyền Đảng ủy thành phố Vô Tích đã tổng kết những kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới thành công tại thôn Hoa Tây nhấn mạnh, sở dĩ thôn Hoa Tây vốn xuất phát từ một tiểu thôn lại có thể chuyển mình phát triển thành “thiên hạ đệ nhất thôn” là do có một đội ngũ lãnh đạo vững mạnh luôn lấy mình làm gương với tác phong dân chủ dẫn đầu. Mặc dù tất cả những kinh nghiệm tổng kết nói trên đều nhấn mạnh đến tính chất quan trọng của tổ chức tập thể lãnh đạo nông thôn, nhưng do thôn và chi bộ của Trung Quốc thực chất là những tổ chức chính quyền, do vậy nhấn mạnh vai trò quan trọng và tính chủ thể của tổ chức tập thể lãnh đạo nông thôn ở một mức độ nào đó cũng chính là nêu rõ vai trò chủ đạo của nhà nước trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Học giả Âu Dương Trung Cầu cho rằng, chính quyền địa phương mà đặc biệt là tổ chức lãnh đạo hương xã là một trong những chủ thể xây dựng nông thôn mới XHCN, là người tổ chức xây dựng nông thôn mới XHCN, vai trò chủ thể của nó là không thể thay thế..


Học giả Doãn Thành Kiệt khi nhấn mạnh vai trò chủ thể của nông dân cũng đã chỉ ra rằng, sự nghiệp xây dựng nông thôn mới XHCN ngày nay cần phải củng cố sức mạnh đội ngũ lãnh đạo, hoạch định mục tiêu ngắn hạn và vô hạn một cách hợp lý, phân công rõ quyền hạn trách nhiệm của từng bộ ngành, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hành động khéo léo để tạo nên sức mạnh tổng hợp thiết thực đẩy mạnh thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới.


Cải thiện những điều kiện cơ bản của người nông dân trong một thời gian ngắn là điều không thể. Việc xây dựng tổ chức nông dân trong điều kiện môi trường thể chế chưa hoàn thiện đã nhấn mạnh hơn vai trò quan trọng của chính quyền các cấp cơ sở. Đây cũng là biện pháp khả thi duy nhất. Tuy nhiên, nó đòi hỏi chức năng của chính quyền cơ sở phải có sự thay đổi toàn diện. Ngoài ra, đối với những địa phương đã có một vài tổ chức nông dân được thành lập và vận hành tốt, thì có thể đưa chính tổ chức nông dân đó làm chủ thể, và sau khi đã xây dựng hoàn tất khung pháp lý và từng bước thành lập nên các tổ chức nông dân, thì việc lấy tổ chức nông dân làm chủ thể trong công cuộc xây dựng nông thôn mới XHCN là một lựa chọn hợp lý.

3) Cải cách thể chế quản lý nông thôn cấp cơ sở: nên tăng cường hay tối giản quyền lực của chính quyền cơ sở


Không ngừng đẩy mạnh cải cách thể chế kinh tế xã hội nông thôn là một nhiệm vụ quan trọng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới XHCN. Các kết quả nghiên cứu vấn đề “tam nông” trước đây đã nhất loạt chỉ ra rằng, cải cách thể chế quản lý nông thôn không theo kịp với cải cách thể chế kinh tế chính là nguyên nhân căn bản kìm hãm sự phát triển kinh tế xã hội nông thôn. Do vậy, hiện nay cần phải tiến hành cải cách sâu rộng thể chế quản lý nông thôn cấp cơ sở, kết hợp hài hòa giữa thể chế quản lý và thể chế kinh tế. Tuy nhiên hiện nay còn tồn tại ba quan điểm khác nhau xoay quanh luận đề “cải cách thể chế quản lý nông thôn như thế nào”, đó là:


Một quan điểm khá phổ biến là nên giảm quyền lực chính quyền cơ sở hương xã. Các học giả theo quan điểm này cho rằng, cơ chế hành chính phân cấp có từ lâu đời của Trung Quốc đã quyết định việc thiết lập cơ cấu hành chính trong chính quyền hương xã. Họ đã thiết lập nên các cơ cấu hành chính tương ứng với chính quyền cấp trên để có thể tận dụng tối đa nguồn kinh phí chi viện từ cấp trên, với xu hướng đó thì đội ngũ nhân viên ngày càng đông. Bên cạnh đó, để đảm bảo chi tiêu và lương bổng cho đội ngũ quản lý ngày càng mở rộng đó, một mặt họ phải nâng các khoản thu trong địa phương mình quản lý, mặt khác cố gắng mở rộng tối đa phạm vii quản lý. Từ đó nảy sinh hiện tượng chính quyền hương xã phải quản lý một khối lượng công việc khổng lồ, việc cần quản thì phải quản đã đành, việc không cần quản cũng lại quản, thậm chí có hiện tượng một công việc mà nhiều bộ phận cùng quản lý. Do vậy, cơ cấu hương xã ngày càng nặng nề, hiệu quả hoạt động ngày càng kém. Điều này làm nảy sinh cục diện những mảng công việc có lợi thì tranh nhau làm, còn những gì không có lợi thì chẳng ai để ý. Mặc dù quyền lực của chính quyền ngày càng lớn, nhưng các dịch vụ công cộng thật sự cần thiết cho người dân thì lại càng ngày càng ít. Kết quả điều tra được tiến hành trên 1020 xã có tính chất đại diện trong cả nước cho thấy: bình quân có 16 cơ sở Đảng trong mỗi xã và trung bình có 158 người, gấp 2-3 lần biên chế; bình quân mỗi một đơn vị cơ sở trực thuộc xã có 19 người, tổng cộng là hơn 290 người, vượt biên chế nghiêm trọng. Nhìn từ tổng thể cả nước có 45 nghìn xã, tổng số cán bộ hành chính mà người nông dân phải gánh vác là 12,8 triệu người (bao gồm cả những người đã nghỉ hưu và giáo viên, không gồm những người ngoài biên chế), trong đó khoảng 2 triệu người là cán bộ đã về hưu. Trong số cán bộ còn đi làm, thì cán bộ Đảng có 1,4 triệu người, bình quân mỗi xã có gần 35 người; giáo viên gần 7 triệu người, chiếm hơn 60%; còn lại khoảng 2 triệu người là nhân viên hành chính sự nghiệp. Ngoài ra còn có 3,8 triệu cán bộ thôn. Như vậy, tính trung bình cứ 40 nông dân phải nuôi 1 cán bộ. Do vậy, phương hướng cơ bản cho cải cách thể chế quản lý cơ sở là phải giảm bớt quyền lực quản lý của chính quyền hương xã cơ sở. Hướng đi chủ đạo của cải cách ở đây là phải tối giản biên chế hành chính chính quyền cấp cơ sở để giảm chi tiêu tài chính.


Quan điểm này thể hiện rất rõ hạn chế trên cả mặt nhận thức lý luận lẫn công tác thực tiễn. Nhìn từ góc độ lý luận, nguyên nhân căn bản khiến bộ máy chính quyền hương xã ngày càng nặng nề không phải xuất phát từ nội bộ hương xã, mà là ở thể chế hành chính của Trung Quốc. Vấn đề trọng tâm trong cải cách thể chế quản lý chính quyền cơ sở cũng không phải là vấn đề tập trung quyền lực quá lớn, mà là ở sự phân định chức năng không rõ ràng và sự mất cân xứng giữa quyền lực hành chính và quyền lực tài chính. Vấn đề nợ đọng nghiêm trọng ở các cấp chính quyền cơ sở phần nào đã phản ánh quyền lực tài chính còn yếu kém của nó.Thực tế ở những địa phương đã tiến hành cải cách cơ cấu bộ máy chính quyền hương xã bằng cách xóa bỏ và hợp nhất hương xã cho thấy, mặc dù số lượng cán bộ chính quyền có giảm, nhưng thực chất đó chỉ là một màn kịch trên những con số. Cải cách không những không phân định rõ được chức năng của bộ máy chính quyền hương xã,  mà có khi còn triệt tiêu một số chức năng quản lý thiết yếu của nó. Ngoài ra, nhìn tự góc độ tính khả thi, nếu trọng tâm của cải cách cơ cấu hành chính là tối giản cán bộ để tăng hiệu quả hoạt động thì với tình hình số lượng cán bộ hành chính ngày càng đông như vậy, hơn nữa họ lại là một tập thể chiếm ưu thế lớn, thì việc cắt giảm một người cũng vô cùng khó khăn.Còn có những địa phương vì thực hiện mục tiêu cắt giảm nhân viên đã làm yếu kém đi hoạt động của một số chức năng dịch vụ. 


Có quan điểm lại cho rằng nên tăng cường quyền lực của chính quyền cơ sở, đặc biệt là quyền lực về tài chính, đồng thời tối giảm quyền lực hành chính một cách hợp lý. Hiện nay vấn đề gặp phải là quyền lực tài chính và hành chính của chính quyền cơ sở hương xã không tương xứng. Do vậy không nên tối giảm mà ngược lại nên tăng cường quyền lực của chính quyền cơ sở, đặc biệt là nên đảm bảo quyền lực tài chính và hành chính tương xứng với nhau. Chỉ có như vậy mới đảm bảo công cuộc xây dựng nông thôn mới tiến triển thuận lợi. Học giả Đảng Quốc Anh chỉ ra rằng, cơ chế quản lý hành chính phân phối quyền lực theo chiều dọc là nguyên nhân chủ yếu để phải tiến hành cải cách. Chính quyền cơ sở hương xã nhận mệnh lệnh từ cấp trên một cách thụ động, không được nêu ra chủ kiến, còn trong quản lý các sự vụ công cộng thì lại phải gánh vác quá nhiều chức năng. Do vậy, học giả Âu Dương Trung Cầu cho rằng, nguyên nhân khiến nhiều khó khăn không thể giải quyết được là ở chỗ chính quyền cơ sở không được trình bày rõ chủ kiến của mình. Muốn xây dựng nông thôn mới XHCN cần phải phát huy tốt quyền dân chủ này, bởi vì muốn xây dựng nên một hình ảnh nông thôn mới như thế nào, điều đó phải hỏi chính người nông dân, còn việc xây dựng bằng cách nào lại phải hỏi chính quyền cấp cơ sở. Các chính sách đưa ra có phù hợp hay không, thì cơ sở là nắm rõ nhất. Hiện nay một số người lo lắng các tổ chức cơ sở có thể sử dụng không đúng mục đích những ưu đãi về nông nghiệp mà nhà nước khuyến khích cho người nông dân. Tư tưởng này đã làm cản trở quyền được hưởng quyền lợi đó của người nông dân, từ đó trở thành rào cản cho công cuộc kiến thiết nông thôn mới. Do vậy các cán bộ cấp trên khi hoạch định chính sách, đặc biệt là các chính sách về đầu tư tài chính luôn luôn cố gắng xa rời chính quyền cơ sở, tránh không phải thông qua cán bộ cơ sở. Đây hoàn toàn là cách làm sai, không thể vì thế mà có thể giải quyết được khó khăn. Vì thế cần phải giải phóng quyền lực hành chính cho chính quyền cấp cơ sở, để cho những cán bộ nắm rõ nội tình nhất có thể dân chủ quyết định các chính sách phát triển cho địa phương mình.


Quan điểm này hiện nay khá phổ biến trong đội ngũ quản lý cấp cơ sở của Trung Quốc. Tuy nhiên, hiện tượng chính quyền cơ sở sử dụng nguồn đầu tư tài chính một cách sai lệch là điều có thật. Vậy phải làm thế nào để giải quyết mâu thuẫn này? Điều này cho đến nay vẫn chưa tìm được câu trả lời thích đáng. Các học giả cho rằng, để giải quyết cơ bản mâu thuẫn này, cần phải xóa bỏ triệt để cơ chế quản lý “chịu trách nhiệm với cấp trên”, để hương xã đi theo chế độ tự trị hoàn toàn.


Quan điểm thứ ba cho rằng, cốt lõi của vấn đề cải cách thể chế quản lý hương xã hiện nay không phải là việc tối giản hay tăng cường quyền lực chính quyền, cũng không phải là vấn đề xóa bỏ và hợp nhất hương xã để giảm gánh nặng tài chính, mà là làm thế nào để tiến hành phân định chức năng của nó  một cách hợp lý. Học giả Đảng Quốc Anh đã chỉ ra, không thể lấy việc xóa bỏ chính quyền hương xã làm mục tiêu cải cách. Dựa vào nhà nước chỉ có thể giải quyết được vấn đề “nuôi sống con người”, không giải quyết được vấn đề “giải quyết công việc”. Vấn đề chủ yếu của các xã hiện nay là gánh nặng nợ đọng nghiêm trọng, số cán bộ mà người nông dân phải gánh vác quá nhiều. Nhiệm vụ cải cách cơ cấu hương xã là: xây dựng một chế độ tài chính công cộng khoa học trên phạm vi cả nước; từng bước tạo điều kiện thực hiện chế độ tự trị đến từng cấp làng xã; tích cực phát triển tổ chức dân ý nông thôn, bộ phận này sẽ đảm nhận một phần công tác quản lý công cộng.

III. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CÒN CẦN NGHIÊN CỨU THÊM

1) Hệ thống lý luận xây dựng nông thôn mới XHCN

Mặc dù hiện nay có rất nhiều nghiên cứu về xây dựng nông thôn mới, tuy nhiên các kết quả nghiên cứu lý luận xây dựng nông thôn mới XHCN thì lại rất ít. Sự nghiệp xây dựng nông thôn mới ở Trung Quốc là một công trình hệ thống giải quyết các vấn đề “tam nông” trong bối cảnh thời đại mới. Sự nghiệp đó nếu thiếu sự chỉ đạo từ một hệ thống lý luận hoàn thiện thì sẽ không thể đảm bảo có thể tiến triển thuận lợi. Quá trình nghiên cứu lý luận xây dựng nông thôn mới XHCN trong thời đại ngày nay nên chú trọng giải quyết các vấn đề dưới đây:          

a. Hệ thống lý luận xây dựng nông thôn mới XHCN bao hàm những lý luận cơ bản nào và xây dựng nó bằng cách nào?

Hệ thống lý luận xây dựng nông thôn mới XHCN ít́ nhất phải bao hàm các lý luận về xây dựng chính trị, kinh tế, tổ chức, văn hóa, thôn trang và lịch sử tư tưởng. Phân tích kinh tế học của học giả Thái Lai về luận điểm : “công nghiệp bổ trợ nông nghiệp, thành thị dẫn dắṭ nông thôn” là một trong số ít  những nghiên cứu lý luận có giá trị học thuật khá cao hiện nay. Xuất phát từ việc giải thích chế độ trong mối quan hệ giữa thành phố và làng xã, ông đã chỉ ra rằng, mối quan hệ này phản ánh chính quyền là người xây dựng chính sách với nông dân là đối tượng cần chính sách, đồng thời cho rằng, luôn có một điểm chuyển ngoặt từ chỗ nông dân chấp nhận cho đến không chấp nhận một chế độ hay lợi ích nào đó, và cuối cùng sẽ dẫn đến thay đổi hoàn toàn chế độ đó (khi mức độ chênh lệch thu nhập giữa thành thị và nông thôn đạt mức của năm 1978 thì đấy chính là điểm ngoặt để cải cách chế độ); Hiện nay, cơ chế tăng thu nhập nông dân với tác dụng nhất quán giữa hiệu quả lâu dài và quy luật kinh tê vẫn chưa hình thành; môi trường kinh tế vĩ mô có lợi cho sự giải quyết vấn đề “tam nông” cũng chưa được tạo dựng; cơ chế và cửa ngõ để lưu chuyển nguồn vốn từ khu vực phi nông nghiệp và thành thị sang nông nghiệp và nông thôn cũng chưa hình thành.

Các học giả cho rằng, hiện nay cần tạm thời xoá bỏ cách làm coi việc xây dựng hệ thống lý luận xây dựng nông thôn mới chỉ đơn thuần là sự lý giải các chính sách của Trung Ương và các cấp lãnh đạo phía trên, cần nói rõ hơn về công cuộc xây dựng nông thôn mới trên cơ sở phân tích lý luận từ nhiều góc độ khác nhau, làm phong phú thêm nội hàm của nó đồng thời  thâm nhập vào nông nghiệp và nông thôn, đi sâu tìm hiểu yêu cầu xây dựng nông thôn mới của nông dân. Do sự nghiệp xây dựng nông thôn mới mang tính phức tạp, lâu dài và nhiệm vụ trước mắt vẫn chưa được xác định rõ, cho nên trước tiên cần tập trung tiến hành tìm tòi nghiên cứu lý luận trong một khoảng thời gian nhất định, sau khi bộ khung lý luận đã được hoàn thiện về cơ bản mới tiến hành các thí điểm và thúc tiến thực hiện.     

b. Xử lý mối quan hệ giữa lý thuyết xây dựng nông thôn mới của các học phái khác nhau tại các thời điểm khác nhau như thế nào?
Kể từ khi Trung Quốc bắt đầu phát động phong trào xây dựng nông thôn mới vào đầu thế kỷ trước cho đến nay, do có nhiều khác biệt trong quan điểm và mục tiêu cho nên đã hình thành nên các học phái khác nhau, ví dụ như phái xây dựng nông thôn mới với Lương Kiệm Minh, Yến Dương Sơ làm đại diện; phái của các Đảng viên do chủ tịch Mao Trạch Đông làm đại diện và phái “nông thôn Trung Quốc” do Trần Hàn Sênh,Tiết Mạc Kiều làm đại diện. Mối quan hệ giữa quan điểm của các môn phái khác nhau, quá trình phát triển tư tưởng của các môn phái khác nhau cũng như ý nghĩa của chúng đối với công cuộc xây dựng nông thôn mới thời đại ngày nay đều là những luận đề có giá trị nghiên cứu to lớn. 

c. Xử lý mối quan hệ giữa kinh nghiệm của thế giới với kinh nghiệm của riêng Trung Quốc về quá trình xây dựng nông thôn như thế nào?
Nhiệm vụ lịch sử trọng đại xây dựng nông thôn mới XHCN chính thức được đề ra tại kỳ họp thứ 5 Đại hội Đảng lần thứ 16. Tuy nhiên trên thực tế từ nhiều năm trước đây các cấp chính quyền địa phương đã tiến hành thí điểm nhiều hình thức xây dựng nông thôn mới khác nhau. Kinh nghiệm tổng kết từ các cuộc thí điểm đó cũng như những kinh nghiệm thực tế từ quá trình xây dựng nông thôn mới của các quốc gia trên thế giới đã trở thành một điểm sáng trong các tư liệu nghiên cứu của Trung Quốc trong thời gian gần đây. Nhóm học giả Như Tưởng Kiến Trung đã giới thiệu nguồn gốc, những kinh nghiệm quý báu và ý nghĩa của phong trào xây dựng nông thôn mới ở Hàn Quốc; Nhóm học giả Từ Tinh Minh tổng kết 5 kinh nghiệm quý báu trong quá trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Triết Giang; Nhóm học giả Quản Hải Yến đưa ra những phân tích kỹ càng về cách làm và kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới hiện đại tại thôn Hoa Tây tỉnh Giang Tô. Hội nghiên cứu lý luận Đặng Tiểu Bình tỉnh Giang Tô tổng kết những kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới XHCN của vùng Tô Nam..vv.

Tuy nhiên, kết hợp kinh nghiệm của riêng Trung Quốc với kinh nghiệm của các quốc gia khác như thế nào? Quá trình xây dựng nông thôn mới sau này phải nhìn nhận những kinh nghiệm đó như thế nào: kinh nghiệm của Trung Quốc có giá trị hơn (hoặc ít giá trị hơn) hay kinh nghiệm của thế giới có giá trị hơn? Và làm thế nào để tạo nên mối liên kết lý tưởng giữa hai đối tượng này? Tất cả những câu hỏi này đang chờ đợi  các công trình nghiên cứu sâu hơn nữa.

2) Mục tiêu, tiêu chuẩn đánh giá và hệ thống chỉ tiêu đánh giá quá trình xây dựng nông thôn mới XHCN

a. Mục tiêu chung, mục tiêu của từng khu vực và từng giai đoạn trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới XHCN

       “Phương châm 20 chữ” chính là sự khái quát mục tiêu chung xây dựng nông thôn mới XHCN, đó là mục tiêu mang tính chiến lược cho sự nghiệp lịch sử trọng đại này. Tuy nhiên do mỗi địa phương lại có sự khác biệt lớn về cơ sở vật chất cũng như các điều kiện khác, khiến cho mức độ khó dễ của việc thực hiện mục tiêu nói trên đối với mỗi địa phương đều khác nhau, bởi vậy trong thực tế, mỗi địa phương sẽ có mục tiêu riêng mang tính khu vực. Hơn nữa, sự nghiệp này là một công trình tổng hợp với quy mô lớn và kéo dài, cần phải phân thành nhiều giai đoạn thực hiện, do vậy sẽ lại xuất hiện các mục tiêu giai đoạn cho từng thời kỳ xây dựng khác nhau.
b.  Tiêu chuẩn xây dựng nông thôn mới của các khu vực khác nhau, các giai đoạn phát triển khác nhau và nội dung xây dựng khác nhau  

Trung Quốc là một quốc gia rộng lớn với mỗi địa phương được trải dài trên một diện tích lớn, sự khác biệt giữa từng khu vực rất rõ nét, do vậy nếu như xác định mục tiêu chung cho cả nước là điều rất khó, hơn nữa cũng không khoa học. Vì thế mỗi địa phương nên tự xây dựng cho mình hệ thống tiêu chuẩn riêng phù hợp với tình hình thực tế của mình. Đồng thời trong mỗi một giai đoạn phát triển khác nhau cũng nên đưa ra những mục tiêu giai đoạn khác nhau. Ngoài ra trong bản thân mỗi nội dung trong mục tiêu xây dựng nông thôn mới cũng lại có tiêu chuẩn nội hàm riêng. Đối với các công trình quy mô lớn được nhà nước đầu tư vốn lớn, nếu không có những yêu cầu tiêu chuẩn tương ứng thì việc phân bổ đầu tư một cách hiệu quả sẽ gặp rất nhiều khó khăn, dẫn đến hiệu quả đầu tư kém, tạo điều kiện cho cán bộ địa phương sử dụng khe hở để tư lợi, như vậy quá trình thực hiện sẽ không được đảm bảo tiến hành thuận lợi. Do vậy, trên góc độ cả nước, phải có một nguyên tắc thống nhất cho việc thiết lập tiêu chuẩn xây dựng nông thôn mới, còn trên góc độ khu vực, thì mỗi địa phương có thể tự xây dựng nên những tiêu chuẩn thực thi tương ứng riêng.

Có học giả cho rằng, có hai nguyên tắc cơ bản trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới, đó là, có thực sự xuất phát từ tình hình thực tế từng địa phương để đưa ra các tiêu chuẩn chính sách tương ứng hay không và có được tập thể nông dân ủng hộ, thiết thực giải quyết được mọi vấn đề cấp bách của nhân dân hay không. Về đại thể có thể dựa vào ba tiêu chuẩn sau để trả lời cho hai câu hỏi trên: thứ nhất, về góc độ kinh tế cần đảm bảo được lợi ích vật chất của người nông dân, về góc độ chính trị phải tôn trọng quyền dân chủ của nông dân; thứ hai, phải làm việc tuân thủ theo pháp luật, xây dựng nền chính quyền pháp chế; thứ ba, nông nghiệp phát triển ổn định, thu nhập nông dân không ngừng gia tăng. Đây chính là mục tiêu cơ bản nhất của mọi công tác nông thôn. Những nguyên tắc này sơ bộ là khung nguyên tắc chung cho sự nghiệp xây dựng nông thôn mới, tuy nhiên nó có đủ tiểu chuẩn để trở thành nguyên tắc chỉ đạo cho việc xây dựng hệ thống tiêu chuẩn cho mỗi địa phương hay không thì còn cần phải đưa ra những luận chứng sâu hơn nữa.

3) Hệ thống chỉ tiêu đánh giá quá trình xây dựng nông thôn mới XHCN và lựa chọn các chỉ tiêu cho từng khu vực

Nói về hệ thống chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, đã từng có học giả đưa ra ba chỉ tiêu trên cơ sở thực hiện mục tiêu đời sống xã hội ấm no toàn diện, đó là: giàu có, văn minh và nông thôn mới. Giàu có bao hàm nông dân giàu có và kinh tế tập thể nông thôn giàu có; Văn minh bao hàm đời sống tinh thần và xã hội văn minh; Nông thôn mới bao hàm môi trường sinh thái và cơ cấu kinh tế xã hội. Các hệ thống tiêu chuẩn này đã thể hiện yêu cầu mục tiêu chính cho tiến trình xây dựng nông thôn mới ngày nay, nhưng nó không phải là đã bao hàm tất cả nội hàm của tiêu chuẩn chung. Gần đây có học giả đã phân nông thôn Trung Quốc ra thành bốn loại: loại hình nông thôn xóa đói giảm nghèo, loại hình truyền thống, loại hình quá độ, loại hình ấm no tổng thể và loại hình ấm no toàn diện. Họ đã tham khảo các chỉ tiêu giám sát cơ bản và giá trị cận biên mà Tổng cục Thống kê  và các bộ ngành liên quan áp dụng cho việc xác định đời sống xã hội ấm no, rồi sau đó xây dựng nên một hệ thống chỉ tiêu đánh giá có tính chất tham khảo. Hệ thống này tuy rằng đã khái quát một cách khá toàn diện yêu cầu mục tiêu của công cuộc xây dựng nông thôn mới, tuy nhiên chúng chỉ là những mục tiêu thống nhất mà vẫn còn thiếu hệ thống chỉ tiêu đối ứng kết hợp giữa các loại hình xây dựng nông thôn mới khác nhau. Hơn nữa nó chủ yếu được xây dựng dựa trên các giá trị tiêu chuẩn về đời sống ấm no mà các ban ngành chính phủ áp dụng, mà thiếu đi chỉ tiêu về những yêu cầu của người nông dân đối với sự nghiệp xây dựng nông thôn mới, đồng thời cũng chưa được tiến hành các thử nghiệm cần thiết, cho nên tính khả thi của nó còn là điều phải bàn.

4) Phạm vi, trọng điểm và phương án xây dựng nông thôn mới
a. Phạm vi xây dựng nông thôn mới

Dù đã xác định rõ xây dựng nông thôn mới XHCN là một công trình tổng hợp với nội dung vô cùng rộng rãi và phức tạp. Mặc dù vậy cũng vẫn phải xác định rõ phạm vi của nó, tránh sự hỗn loạn và hiện tượng “bình cũ rượu mới”. Chính vì vậy nhiệm vụ cần thiết trước mắt là phải phân định rõ phạm vi của quá trình xây dựng nông thôn mới, xác định rõ nội hàm cơ bản, ngoại diên và phạm trù các hạng mục của nó, tránh hiện tượng lạm dụng các khẩu hiệu đao to búa lớn như “công trình bộ mặt”, “công trình thành tích”, “công trình hình tượng”.


b. Trọng điểm xây dựng nông thôn mới

Khi phân định phạm vi xây dựng nông thôn mới, đồng thời nên xác định rõ trọng điểm của từng khu vực, để tránh tình trạng biến nguồn kinh phí xây dựng nông thôn mới của quốc gia thành “miếng mồi ngon”. Ngoài ra cũng phải xác định rõ trọng tâm phạm vi sử dụng kinh phí của từng cấp chính quyền.


Về trọng điểm công tác xây dựng nông thôn mới, gần đây nhiều học giả đã đưa ra những quan điểm rất có giá trị. Tuy nhiên nhận thức về nội dung trọng điểm đó ở mỗi học giả có sự khác biệt rất lớn. Học giả Trương Vũ cho rằng, sự nghiệp xây dựng nông thôn mới XHCN có bốn công tác trọng điểm: một là, tăng thu nhập nông dân là then chốt, thúc đẩy sản xuất phát triển; hai là, lấy việc cải thiện cục diện thành thị và nông thôn làm mục tiêu, xây dựng cơ chế phát triển mới; ba là, xuất phát từ việc thiết lập cơ chế dịch vụ công cộng, tạo dựng cuộc sống mới cho người nông dân; bốn là, lấy việc đào tạo bồi dưỡng thế hệ nông dân mới làm trọng tâm, tạo dựng phong thái nông thôn mới. Học giả Vương Cảnh Tân cho rằng, những công việc cấp bách nhất bao gồm: cải cách cơ chế đất đai nông thôn và cải tổ cơ cấu lợi ích của nó; kết hợp hiệu quả việc xây dựng tổ chức kinh tế hợp tác kỉểu mới với các tổ chức văn hóa chính trị nông thôn; kinh tế xã hội nông thôn chuyển hướng phát triển và cải cách cơ chế quản lý cấp cơ sở; xây dựng mới hệ thống sản xuất phân phối các sản phẩm công cộng và cải cách chế độ. Còn theo học giả Chu Thiên Dũng, quá trình xây dựng nông thôn mới cần chú trọng đến các mặt như kết hợp hài hòa giữa xây dựng nông thôn và đô thị hóa, sản xuất lương thực an toàn, cải cách thể chế nông thôn, đời sống văn hóa tinh thần của nông dân..v.v.


Trên thực tế do điều kiện và cơ sở để xây dựng nông thôn mới của mỗi địa phương lại khác nhau, do đó từng địa phương nên có những nội dung trọng điểm riêng. Số lượng công tác trọng điểm cũng không nên quá nhiều, chỉ nên xoay quanh từ một đến hai trọng điểm thực hiện, tránh tình trạng lúng túng trong việc triển khai các công tác cụ thể.

c. Phương án xây dựng nông thôn mới


Tiến hành xây dựng nông thôn mới như thế nào, xây dựng tràn lan hay phân trọng điểm thực hiện, xây dựng toàn bộ hay chọn lọc từng bước, điều đó hiện nay vẫn chưa có yêu cầu rõ ràng. Do cách thức hoạch định đối sách thực thi của mỗi địa phương khác nhau cho nên các học giả cũng đưa ra nhiều quan điểm không đồng nhất. Về lý thuyết mà nói, mỗi địa phương do có điều kiện cơ sở khác nhau nên đưa ra các phương án triển khai khác nhau, tuy nhiên cũng cần phải có các phương án chính sách tổng thể  chung trên phạm vi cả nước. 


Hiện nay tồn tại hai kiến nghị về phương án xây dựng nông thôn mới: Một là lý luận nhiều trọng điểm. Các học giả cho rằng xây dựng nông thôn mới ngày nay nên chú trọng vào xây dựng cơ sở vật chất nông thôn và phát triển dịch vụ công cộng. Cần phải đẩy mạnh phát triển dịch vụ công cộng nông thôn, đầu tiên là hợp tác y tế, sau đó là giáo dục cơ sở, rồi đến phát triển giáo dục dạy nghề. Chú trọng các công tác trọng điểm này để cải thiện khoảng cách giữa thành thị và nông thôn; Hai là lý luận một trọng điểm đột phá. Những người theo quan điểm này cũng giống như học giả Trần Tích Văn cho rằng, điểm mấu chốt của sự nghiệp xây dựng nông thôn mới là cung cấp các sản phẩm công cộng. Trong thời đại ngày nay, nhiệm vụ cơ bản của sự nghiệp này là xây dựng cuộc sống  nông thôn mới với tính chất “tiêu phí thấp, phúc lợi cao”. Có học giả lại cho rằng, trọng điểm của sự nghiệp xây dựng nông thôn mới là khai thác nguồn nhân lực. Xét về lâu dài, khó khăn và rào cản lớn nhất chính là ở chỗ chất lượng giáo dục nông thôn còn yếu kém lạc hậu. Chỉ bằng cách cải thiện giáo dục nông thôn mới có thể đào tạo nên những lớp người nông dân kiểu mới. Họ mới có đủ khả năng phát huy tối đa hiệu quả của các tiến bộ khoa học kỹ thuật, của những cải cách chính trị cũng như những tiến bộ về văn hóa, khiến cho các mặt tích cực này phát huy tác dụng tương hỗ cho nhau, đẩy mạnh kinh tế nông thôn phát triển. Học giả Ôn Thiết Quân cho rằng, trọng tâm trong công tác xây dựng nông thôn mới nằm ở chỗ thiết lập mới chính sách tài chính công cộng. Vấn đề “tam nông” cơ bản không nằm ở bản thân “nông dân, nông thôn và nông nghiệp” mà là ở tầm vĩ mô. Chính sách tài chính công cộng hiệu quả sẽ đầu tư được càng nhiều nguồn vốn tài chính của nhà nước vào các lĩnh vực công cộng, đến những vùng còn kém phát triển để tạo sự cân bằng giữa các khu vực, thực hiện được mục tiêu phát triển hài hòa. Do vậy, chính sách tài chính sẽ được chuyển hướng từ “xây dựng chính sách tài chính” thành “tài chính công cộng”. Đó cũng chính là cách làm hiệu quả giải quyết vấn đề “tam nông”.


Còn đối với vấn đề xây dựng nông thôn mới như thế nào, các học giả đã đưa ra những kiến nghị về đối sách với nội dung rất khác nhau, có thể ví như là: “trăm cây trăm hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”! Nhìn từ góc độ tổng thể có thể thấy, bối cảnh nghề nghiệp cũng tác động đến những kiến nghị của các học giả. Nhà nghiên cứu về quản lý công cộng sẽ cho rằng quan trọng nhất là xây dựng cơ chế cung cấp các sản phẩm công cộng; nhà nghiên cứu giáo dục lại cho rằng giáo dục là quan trọng nhất; còn kiến nghị của các quan chức nhà nước đương nhiên có mối quan hệ chặt chẽ tới ban ngành mà họ công tác: ban ngành nông nghiệp cho rằng phát triển sản xuất nông nghiệp quan trọng nhất, nghành xây dựng cho rằng nên lấy xây dựng thôn trang làm trọng tâm. Cứ như vậy, các học giả đều đứng trên lập trường bối cảnh nghề nghiệp và ban ngành công tác của mình, chứ thực sự rất ít người nghiên cứu phương án xây dựng nông thôn mới dựa trên cơ sở nhu cầu thiết thực của người nông dân. Học giả Cát Nãi Kiếm cho rằng, nên xác lập 9 tiêu chí cho sự nghiệp xây dựng nông thôn mới, đó là: tập trung hóa cư trú nông dân, hợp tác hóa phương thức sản xuất, cơ khí hóa công cụ sản xuất, công ích hóa nông dân hưởng thụ các sản phẩm công cộng, tri thức hóa tố chất nông dân, thị trường hóa điều động nông dân, chế độ hóa y tế giáo dục nông dân, phổ cập hóa bảo hiểm lão nông, nhất thể hóa dịch vụ thành thị và nông thôn. Học giả Chương Mạnh Tiến dựa vào bối cảnh thực tiễn xây dựng nông thôn mới của tỉnh Triết Giang cho rằng, xây dựng nông thôn mới XHCN phải triển khai từ kinh tế huyện, đẩy mạnh chuyển đổi kinh tế huyện. Học giả Mã Hiểu Hà xuất phát từ bài học từ lịch sử kêu gọi không được biến việc xây dựng nông thôn mới thành “phong trào chính trị” hay “công trình hình tượng”, ông cũng đưa ra 6 kiến nghị. Ngoài ra, học giả La Doanh xuất phát từ chữ “mới” đưa ra 10 chủ trương đối sách cho sự nghiệp xây dựng nông thôn mới. Học giả Quách Đoan Minh để xuất nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là giải quyết các vùng kém phát triển, đồng thời đưa ra 4 chủ trương xây dựng nông thôn mới ở các vùng kém phát triển...vv. Cứ như vậy, các học giả đưa ra rất nhiều các kiến nghị đối sách khác cho sự nghiệp trọng đại xây dựng nông thôn mới XHCN.

5) Lý thuyết, nguyên tắc, phương pháp và sự đảm bảo thực hiện các kế hoạch xây dựng nông thôn mới


Các học giả đều thống nhất đánh giá cao vị trí vai trò quan trọng của kế hoạch xây dựng nông thôn mới, nhưng những nghiên cứu ngày nay vẫn tồn tại rất rõ hai khiếm khuyết: Một là, về mặt ý thức, đa số đều tán thành và nhấn mạnh tính quan trọng của kế hoạch, tuy nhiên vấn đề là phác thảo kế hoạch đó như thế nào thì lại rất ít người đề cập tới; Hai là, về mặt thực hiện, từ bộ ngành xây dựng trực thuộc nhà nước cho đến các ban ngành chủ quản xây dựng  nông thôn mới cấp địa phương đều chủ yếu chỉ chú trọng đến kế hoạch xây dựng thôn làng mới, còn không hề có nghiên cứu nào về các kế hoạch tổng hợp trên góc độ vĩ mô. Đối với kế hoạch xây dựng nông thôn mới, trước mắt còn tồn tại các vấn đề sau đây cần phải giải quyết:

· Giữa kế hoạch xây dựng nông thôn mới, kế hoạch phát triển song hành  thành thị với nông thôn và kế hoạch chiến lược phát triển trung-dài hạn từng khu vực có mối quan hệ như thế nào?
· Mục tiêu, nguyên tắc và nội dung cụ thể của kế hoach xây dựng nông thôn mới trong thời đại ngày nay là gì?
· Cơ chế đảm bảo thực hiện kế hoạch là gì?
6) Thể chế quản lý, cơ chế trao vốn, các chỉ tiêu đánh giá hiệu ích kinh tế, cơ chế giám sát và cơ chế đảm bảo của sự nghiệp xây dựng nông thôn mới

Các nghiên cứu và thảo luận hiện có về luận đề xây dựng nông thôn mới chủ yếu vẫn chỉ dừng lại ở những lý giải về chính sách và đối sách thực hiện, còn đối với vấn đề có tính chất cơ sở cho việc thực hiện sứ mệnh này-những nghiên cứu về thể chế quản lý và cơ chế thực hiện của nó thì vẫn chưa hề có. Triển khai công tác xây dựng nông thôn mới với quy mô lớn trong điều kiện thể chế quản lý chưa rõ ràng và cơ chế thực hiện chưa hình thành sẽ rất dễ dẫn đến tình trạng mất kiểm soát. Các học giả cho rằng, trong thời kỳ này nên tập trung giải quyết các vấn đề sau:

· Một thể chế quản lý xây dựng nông thôn mới hợp lý là thế nào? Xây dựng nó như thế nào? 
Một mặt cần dựa vào mục tiêu và nội dung xây dựng nông thôn mới để tiến hành nghiên cứu xem cơ chế quản lý như thế nào có lợi nhất cho việc thực hiện các mục tiêu đó. Đó là việc áp dụng chế độ quản lý hạng mục hay là đưa vấn đề xây dựng nông thôn mới vào phạm trù quản lý kinh tế quốc dân khu vực? Là thành lập chuyên ngành quản lý riêng của nhà nước về xây dựng nông thôn mới hay chỉ thành lập đơn vị quản lý với chủ thể là chính những người nông dân? Các đơn vị quản lý thuộc các cấp khác nhau có mối quan hệ như thế nào? Mặt khác cần xác minh rõ nguyên tắc và phương pháp xây dựng thể chế quản lý xây dựng nông thôn mới.

· Cơ chế trao vốn là thế nào? Xây dựng cơ chế trao vốn đó thế nào?Xây dựng cơ chế trao vốn riêng hay áp dụng cơ chế hiện có? Làm thế nào bảo đảm tính thông suốt và an toàn cho cơ chế trao vốn đó?
·  Có cần thiết phải thiết lập cơ chế đánh giá hiệu ích kinh tế hay không và thiết lập nó như thế nào? 
Một mặt, thành quả của quá trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là những hiệu ích kinh tế không thể được phản ánh chỉ trong một thời gian ngắn. Mặt khác, sự nghiệp xây dựng nông thôn mới còn đem đến những hiệu ích phi kinh tế rất khó có thể định lượng. Do vậy có cần thiết phải tiến hành đánh giá hiệu ích kinh tế của nó không là một vấn đề rất khó. Hiện nay một số tổng kết kinh nghiệm theo thói quen vẫn lấy các tiêu chí  như mức độ gia tăng thu nhập nông dân, số kilômét đường mới làm, diện tích nhà xây mới và cải tạo làm các chỉ tiêu chính để cân đo hiệu ích kinh tế, tuy nhiên các chỉ tiêu này về cơ bản không phản ánh được những yêu cầu thực chất của sự nghiệp xây dựng nông thôn mới. Sự nghiệp này, với vai trò là một công trình đầu tư trọng đại của quốc gia, đương nhiên việc đánh giá hiệu quả đầu tư của nó là vô cùng cần thiết, do vậy vấn đề còn lại là tiến hành đánh giá như thế nào và áp dụng cơ chế đánh giá nào.

· Xây dựng cơ chế giám sát như thế nào? 
Phạm vi nội dung của sự nghiệp dxây dựng nông thôn mới là vô cùng rộng lớn và phức tạp, hơn nữa lượng vốn đầu tư đổ vào cũng rất nhiều. Vậy để đảm bảo nguồn vốn được dùng đúng chỗ, đồng thời hiệu quả sử dụng vốn được phát huy tối ưu và phòng tránh hiện tượng thất thoát vốn hay lạm dụng, tham ô, đảm bảo quá trình xây dựng được tiến hành theo đúng trình tự, cần thiết phải thiết lập nên một cơ chế giám sát tin tưởng và hiệu quả. Nhưng thiết lập cơ chế này như thế nào? Thiết lập cơ chế giám sát riêng hay tận dụng cơ chế hiện có? Tiến hành giám sát nội bộ hay dựa vào giám sát bên ngoài là chính? Hay là kết hợp cả giám sát nội bộ lẫn bên ngoài? Tất cả những câu hỏi này vẫn đang chờ câu trả lời thỏa đáng.

· Các cơ chế đảm bảo cho sự nghiệp xây dựng nông thôn mới bao gồm những nội dung nào và thiết lập nó như thế nào?

IV. KẾT LUẬN VÀ THẢO LUẬN
Dựa vào những tư liệu nghiên cứu phân tích mới đây, chúng tôi cho rằng:

i. Sự nghiệp xây dựng nông thôn mới XHCN là cách gọi chung của sự nghiệp phát triển kinh tế-chính trị-văn hóa nông thôn dưới bối cảnh thành thị với nông thôn phát triển song hành, trong giai đoạn mới với công nghiệp bổ trợ nông nghiệp, thành phố dẫn dắt  nông thôn. Nó không giống với phong trào xây dựng làng xã dưới bất kỳ hình thái lịch sử nào, cũng không giống với việc xây dựng làng xã ở các quốc gia khác tại những thời điểm khác nhau, nó mang đậm màu sắc thời đại và màu sắc Trung Quốc. Nhưng sự nghiệp này chắc chắn sẽ phải tiếp nhận thành quả phát triển cải cách nông thôn của Trung Quốc ở các thời kỳ trước, chắc chắn sẽ phải tham khảo những lý thuyết xây dựng làng xã đã có trong lịch sử, đặc biệt là các lý thuyết của Đảng cộng sản Trung Quốc, đồng thời sẽ phải vận dụng những kinh nghiệm thành công của các quốc gia khác trên thế giới.
ii. Một loạt các biện pháp cải cách nông thôn trong những năm gần đây, đặc biệt là các biện pháp phát triển song hành giữa thành thị với nông thôn  và các chính sách “tam nông” mới, là những tiền đề lịch sử mà nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới XHCN trong thời đại ngày nay đã đề ra. Chúng có tính nhất quán và tính liên tục nội tại. Xây dựng nông thôn mới XHCN chính là sự phát triển và hệ thống hóa các biện pháp cải cách nông thôn trước đây. Mà các biện pháp cải cách ở thời kỳ đầu này, trên thực tế đã thúc đẩy sự phát triển của nhiều hình thức xây dựng nông thôn mới tại các khu vực khác nhau trên đất nước Trung Quốc. Quá trình tổng kết các kinh nghiệm này để tìm ra những vấn đề còn tồn tại và các nguyên nhân phát sinh sẽ có ý nghĩa rất tích cực cho việc đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng nông thôn mới XHCN ngày nay.
iii. Văn kiện: “Các ý kiến của Trung Ương Đảng và Quốc Vụ Viện Trung Quốc về đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới XHCN” đã chỉ rõ phương hướng cho sự nghiệp to lớn này. Theo đó, mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ của nó được bao hàm trong phương châm 20 chữ “sản xuất phát triển, đời sống ấm no, làng xã văn minh, diện mạo sạch đẹp, quản lý dân chủ”. Cần phải xoay quanh mục tiêu chung này kết hợp  tham khảo các tiêu chuẩn đánh giá đời sống xã hội nông thôn ấm no toàn diện, nghiên cứu hình thành nên mục tiêu cao nhất của sự nghiệp xây dựng nông thôn mới XHCN. Từ đó thiết lập nên tiêu chuẩn và hệ thống các chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả công cuộc xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên phải phân biệt rõ các địa phương khác nhau với điều kiện tự nhiên và trình độ phát triển kinh tế khác nhau để từ đó vạch ra các mô hình, mục tiêu, tiêu chuẩn và chính sách phát triển riêng cho từng địa phương, mang tính khu vực và tính giai đoạn. Bên cạnh đó, cần đặc biệt quan tâm đến yêu cầu mục tiêu của bà con nông dân và cán bộ quản lý cấp cơ sở, thông qua thâm nhập thực tế nghiên cứu điều tra để xác định ra trọng điểm và các phương án xây dựng nông thôn mới cho từng địa phương.
iv. Xây dựng nông thôn mới là một công trình tổng hợp, nó liên quan đến mọi phương diện của công tác nông thôn. Trong thời điểm này, xây dựng hệ thống lý luận; xác định mục tiêu, tiêu chuẩn và hệ thống chỉ tiêu đánh giá; nghiên cứu thiết lập phạm vi ranh giới, trọng điểm và phương án xây dựng; tìm kiếm lý luận, nguyên tắc, phương pháp và cơ chế đảm bảo cho kế hoạch xây dựng nông thôn mới; xác lập thể chế quản lý; xây dựng cơ chế trao vốn, đánh giá hiệu ích và cơ chế giám sát; xây dựng cơ chế đảm bảo…tất cả những vấn đề này vẫn đang đợi các nhà nghiên cứu cũng như các cán bộ công tác nông thôn nghiên cứu tìm hướng giải quyết.


Do hiện nay vẫn chưa có đủ các nghiên cứu cơ sở lý luận xây dựng nông thôn mới, cùng với sự khác biệt lớn giữa các địa phương và quan điểm nghiên cứu, cho nên chúng tôi cho rằng vẫn còn hai vấn đề dưới đây mà các học giả và các nhà hoạch định chính sách nên quan tâm:


   Một là, những sự hời hợt và trống rỗng đằng sau trào lưu nghiên cứu nông thôn mới: Điều này chủ yếu thể hiện ở chỗ: (1) Có rất nhiều hội thảo được tổ chức ở khắp mọi nơi, có những hội thảo đúng chuyên đề, có những hội thảo có liên quan đến chuyên đề này, nhưng tất cả đều đồng loạt treo cờ hiệu “nghiên cứu xây dựng nông thôn mới”. Vấn đề là ở chỗ các hội nghị có giá trị thật sự hầu như rất ít; (2) Trên các tạp chí và các loại phương tiện thông tin đại chúng những nghiên cứu về đề tài xây dựng nông thôn mới như “nấm mọc sau mưa”, nếu chỉ nhìn vào đề mục thì thấy rất mới mẻ, nhưng khi xem xét một cách tỉ mỉ mới thấy thực chất chỉ là “bình cũ rượu mới”, rất hiếm khi tìm được một nghiên cứu lý luận có giá trị học thuật, lại càng ít những nghiên cứu có được từ sự phân tích những thành quả điều tra thực tế; (3) Xuất hiện hàng loạt những lời giới thiệu về kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới thành công, cứ như là công cuộc xây dựng nông thôn mới chỉ sau một đêm đã có thể thành công ngay vậy!


Hai là, khuynh hướng phong trào hoá và chính trị hoá trong xây dựng nông thôn mới. Thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới XHCN không phải là việc muốn là làm ngay được, thế nhưng điều đáng lo ở đây là, khi tinh thần chủ trương của nhà nước vừa được ban ra, thì phong trào “xây dựng nông thôn” đã sục sôi trên cả nước. Có những địa phương rất nhiệt tình với khẩu hiệu “diện mạo sạch đẹp”, thậm chí còn có một số ban ngành chính quyền địa phương bắt đầu kêu gọi người dân tu sửa nhà cửa thành kiểu nhà mô phỏng biệt thự. Dường như là hễ cứ nhà cũ biến thành nhà tầng thì công cuộc xây dựng nông thôn mới đã giành được thành công lớn rồi! Việc làm này về thực chất đã đơn giản hoá sự nghiệp cải cách sâu rộng nông thôn và kinh tế nông nghiệp. Quá trình xây dựng nông thôn mới còn xuất hiện một khuynh hướng phổ biến khác là bệnh đuổi theo thành tích. Bất chấp tất cả để đuổi kịp tiến độ đạt được chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Cách làm này rất dễ dẫn đến hậu quả là gây ra những tổn thất kinh tế cho người nông dân, còn kết quả thì “làm một đằng đi một nẻo”. Học giả Mã Hiểu Hà chỉ ra rằng, quá trình xây dựng nông thôn mới cần nắm rõ công tác trọng tâm và tích cực đẩy mạnh thực hiện, phải xuất phát từ những vấn đề thực tế cấp bách nhất trong đời sống sản xuất của người nông dân, phân biệt rõ việc trọng tâm với việc không trọng tâm, việc cần cấp bách với việc thong thả, nêu rõ công tác trọng điểm, làm những việc tốt, việc thiết thực vì lợi ích nông dân, xoá bỏ căn bệnh đuổi theo thành tích, không cưỡng bức mệnh lệnh, càng không được chủ nghĩa hình thức. Nông dân là chủ thể trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới XHCN, do vậy phải tôn trọng ý nguyện và phát huy cao độ tính tích cực, tính sáng tạo của họ.

Chú ý: (*): Chú thích của người dịch 
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